
Nam Nữ

1. PHƯỜNG  ĐÔNG MAI

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Thảo 23/10/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thu Hương 19/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Vũ Thị Bình An 02/09/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 02/01/1977 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 02/06/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Mỹ 27/09/1976 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/11/2024 II I Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Ngô Thị Thu Nga 03/11/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/01/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Mai 15/12/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/07/2024 II I Đạt

2 Phạm Thị Huệ 18/01/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Đạt

3 Bùi Thanh Thảo 22/05/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Phùng Thu Hà 21/03/1975 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/03/2025 II I Đạt

5 Nguyễn Thị Hà 26/01/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Không đạt

6 Vũ Thị Nhàn 10/12/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Không đạt
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CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Phạm Thị Dịu 16/06/1975 Hiệu trưởng ĐHSP Hóa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/02/2026 II I Đạt

2 Vũ Đức Độ 20/06/1977 Phó Hiệu trưởng ĐHSP  Tin học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/03/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

3 Vũ Thị Hải Yến 13/01/1985 Giáo viên ĐHSP  Vật lý Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/01/1974 Giáo viên ĐHSP  Ngữ  văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/12/2025 II I Đạt

5 Phạm Thị Cúc 18/10/1978 Giáo viên ĐHSP  Ngữ  văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/03/2024 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Thươm 10/10/1982 Giáo viên ĐHSP  Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2024 II I Không đạt

2. PHƯỜNG HIỆP HOÀ

I

Viên chức quản lý

1 Phạm Thị Kim Chung 17/06/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/11/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/03/2025 II I Đạt

2 Đinh Thị Huyền 03/12/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Phạm Thị Thương Thương 19/01/1985 Giáo viên
ĐHSP GD Tiểu học; 

Thạc sĩ QLGD
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

4 Phạm Thị Thanh Trà 24/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

5 Tống Thị Hòa 05/05/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

6 Đào Thị Hường 11/06/1983 Giáo viên ĐH Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

7 Vũ Thị Thanh Hoà 18/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 08/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

9 Vũ Thị Thương 01/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

10 Đinh Thị Liên 25/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

11 Đặng Thị Hồng Hạnh 22/05/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

12 Bùi Công Thức 16/07/1989 Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

13 Bùi Thị Ngọc Lan 05/11/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2025 III II Đạt

14 Phạm Thị Thắm 18/10/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN THUẦN
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II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Hồng Thanh 30/06/1978 Phó Hiệu trưởng Đại học GDTH Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Liên 12/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

2 Phạm Thị Thuý Hường 02/07/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/05/2025 III II Đạt

3 Nguyễn Thị Vân Anh 13/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

4 Đinh Thị Nga 18/01/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Lan Anh 11/12/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2025 III II Đạt

6 Vũ Thị Tân 25/07/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2026 III II Đạt

7 Hoàng Thị Hoa 04/06/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

8 Lê Thị Luyến 16/12/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/12/2023 III II Đạt

9 Bùi Thị Kim Anh 12/06/1985 Giáo viên ĐHSP GD Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

10 Trần Thị Thùy 20/06/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 29/01/1988 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

III

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thuý Quỳnh 19/11/1977 Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2025 II I Không đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Đăng 21/01/1981 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Phương Lan 27/05/1980 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/06/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Quốc Tuấn 15/01/1979 Giáo viên ĐHSP Toán, Tin Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/03/2025 II I Đạt

4 Đinh Thị Thanh 20/01/1987 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

5 Đỗ Thị Hải Yến 10/07/1977 Giáo viên Đại học SP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/01/2025 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Vân 23/03/1983 Giáo viên ĐH SP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/04/2025 II I Đạt

TRƯỜNG TH&THCS HIỆP HOÀ

TRƯỜNG THCS HIỆP HOÀ
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7 Nguyễn Thị Tỉnh 25/02/1991 Giáo viên ĐH SP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

3. PHƯỜNG QUẢNG YÊN

I

Viên chức quản lý

1 Đào Thị Hoa 29/12/1975 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/02/2025 II I Đạt

2 Vũ Thị Trang Nhung 08/03/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Đạt

3 Bùi Thị Lành 01/11/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Yến 16/06/1982 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/05/2024 II I Đạt

2 Đinh Thị Bích Ngọc 28/08/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/05/2025 II I Đạt

3 Vũ Thị Loan 12/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

4 Ngô Thị Hồng Huệ 16/08/1985 Giáo viên ĐH CNTT Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

5 Nguyễn Ngọc Hà 25/05/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2024 II I Đạt

II

Viên chức Giáo viên

1 Bùi Thị Lệ Thúy 12/03/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/04/2026 III II Đạt

2 Tô Thị Thanh Thúy 14/09/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2026 III II Đạt

3 Vũ Hồng Nhung 01/01/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2025 III II Đạt

4 Trần Thị Hải 25/05/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2025 III II Đạt

5 Vũ Hồng Nhung 07/02/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/04/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Hải Âu 12/10/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

3 Lê Thị Ánh Hoa 28/10/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

4 Trần Thị Mai 01/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Thu Lý 29/07/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÌNH

TRƯỜNG TH&THCS  TIỀN AN
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6 Lê Thị Loan 29/09/1987 Giáo viên ĐH Khoa học máy tính Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2026 III II Đạt

7 Lê Thị Thu Hoài 28/10/1987 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Thị Oanh 01/06/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

IV

Viên chức quản lý

1 Vũ Thị Mai Hương 02/06/1973 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/06/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Anh Tuấn 09/11/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lê Thị Thu Hà 23/01/1983 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Lê Thị Thu Hà 18/10/1984 Giáo viên
ĐHSP Vật lý

ĐHSP Toán
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

3 Trần Thị Hoa 22/05/1976 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/02/2025 II I Đạt

4 Phí Thị Thanh Thủy  12/10/1979 Giáo viên Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2025 II I Đạt

5 Bạch Thu Thùy 17/11/1983 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2026 II I Đạt

4. PHƯỜNG HÀ AN

I

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Thị Mai 05/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

2 Bùi Thị Đỏ 23/05/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

3 Phạm Thị Thanh Mừng 28/11/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

4 Lâm Thị Thanh Hương 01/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Minh Phượng 23/07/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

6 Trần Thị Mai Hưởng 25/05/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

7 Phạm Thị Phượng 30/09/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

8 Trịnh Thu Hường 02/07/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

II

Viên chức quản lý

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

TRƯỜNG TH HÀ AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN 1



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Nguyễn Hậu Giang 18/12/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/09/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Thị Hương Lan 20/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Đinh Thị Hồng Hạnh 21/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Vũ Thị Dịu 27/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

4 Hoàng Thị Hương 04/11/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

5 Phạm Hải Yên 27/09/1980 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/06/2026 III II Đạt

6 Trần Thị Hường 19/03/1983 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

7 Trần Thị Hải Ly 23/05/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/09/2026 III II Đạt

8 Ngô Thị Luyến 25/01/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2025 III II Đạt

9 Bùi Thị Thịnh 25/07/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

10 Nình Thị Lầu 05/08/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

11 Đinh Thị Kim Ngân 29/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

III

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Mạnh Nghiêm 10/07/1983 Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/12/2025 II I Đạt

2 Phạm Thị Kim Anh 29/01/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Ngọc Anh 02/06/1987 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Hải Hưng 12/06/1979 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/09/2025 II I Đạt

3 Đàm Quang Ngọc 02/12/1987 Giáo viên Đại học GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Dương Thị Thuỷ 14/02/1979 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/01/2025 II I Đạt

5 Nguyễn Thế Dũng 17/11/1988 Giáo viên Đại học GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 1 4,00 01/01/2025 II I Không đạt

5. PHƯỜNG PHONG CỐC

I

Viên chức quản lý

1 Đào Thị Thiên Thoa 15/06/1977 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/05/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG THCS HÀ AN

TRƯỜNG TH PHONG CỐC 1



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Phạm Thị Thư 04/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Phạm Thị Thu Hoài 25/04/1982 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Bùi Thị Hoan 08/03/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

4 Vũ Thị Thoa 01/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

5 Dương Đình Thư 27/04/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

6 Nguyễn Thu Hằng 27/03/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

7 Bùi Thị Yến Thảo 12/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

8 Bùi Thị Thanh 05/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

9 Vũ Thị Chiều 29/07/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thuý 19/08/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

11 Ngô Thị Hạnh 14/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2025 III II Đạt

12 Lê Thị Mai Khang 25/11/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

13 Phạm Thị Thu Hạnh 20/01/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2026 III II Đạt

14 Nguyễn Thị Dịu 14/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

15 Dương Thị Hà 31/08/1988 Giáo viên ĐH Giáo dục thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

16 Bùi Viết Hiếu 07/06/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2025 III II Đạt

II

Viên chức quản lý

1 Đỗ Lan Phương 01/5/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

2 Hoàng Thị Thanh Hà 24/11/1971 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/04/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Dương Thị Huyền Trang 19/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/01/2024 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Huyền 23/06/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

3 Lê Thị Cúc 23/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

4 Bùi Thị Huệ 12/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Hồng Loan 11/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2026 III II Đạt

6 Lê Thị Oanh 10/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Tuyền 19/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TH PHONG CỐC 2



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

8 Lê Thị Cẩm Vân 14/03/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

9 Vũ Thị Hương 12/02/1983 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

10 Vũ Thị Liên 21/04/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

11 Vũ Thị Hiền 05/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2026 III II Đạt

12 Bùi Thị Thảo 17/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

13 Đinh Thị Thu Hiền 25/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

14 Nguyễn Thị Lan 25/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

15 Vũ Văn Lịch 15/10/1988 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

16 Nguyễn Thị Thìn 10/03/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/01/2024 III II Đạt

17 Trần Thị Thùy Linh 01/07/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

III

Viên chức quản lý

1 Lê Văn Hữu 11/10/1981 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; 

Đại học Sinh học
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Thủy 10/05/1982 Giáo viên Đại học GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Hoàng Văn Thắng 03/11/1985 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Ngô Thị Yến 29/10/1987 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Văn Đang 06/02/1986 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

5 Phạm Thị Liên 12/11/1988 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

6 Dương Văn Quyết 17/09/1985  Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

7 Vũ Trọng Thêm 30/11/1977 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/02/2024 III II Đạt

8 Vũ Thị Duyên 14/12/1979 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/03/2025 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Kim Dung 13/09/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

10 Dương Thị Hà 21/09/1989 Giáo viên Đại học Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/12/2025 III II Đạt

11 Lê Thị Hậu 01/03/1984        Giáo viên ĐHSP Lý, Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/11/2024 III II Đạt

12 Trần Thị Tứ 19/08/1988 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

13 Đào Thị Liên 12/07/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/06/2026 III II Không đạt

6. PHƯỜNG LIÊN HOÀ

TRƯỜNG THCS PHONG CỐC



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

I

Viên chức quản lý

1 Đỗ Thị Lan 07/06/1977 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/01/2026 II I Đạt

2 Phạm Thị Thu Loan 22/03/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/12/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đỗ Thị Thanh Vinh 04/12/1982 Giáo viên Đại Học Ngoại ngữ Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Ngô Thị Tuyền 17/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Phạm Thị Quy 06/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

4 Lê Thị Liên 20/06/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/08/2024 II I Đạt

5 Bùi Thị Thanh Hoan 08/07/1990 Giáo viên
ĐHSP Tiểu học,

ĐHSP Âm nhạc
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

6 Đặng Thị Minh Hậu 25/04/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

7 Đỗ Thị Hường 12/10/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/12/2023 III II Đạt

8 Lê Thị Tâm 15/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/12/2023 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Liễu 28/05/1971 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/02/2026 III II Đạt

10 Phạm Thị Thảo 20/08/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/12/2023 III II Đạt

11 Đỗ Thị Mai 06/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

12 Trần Thị Định 08/11/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

13 Đỗ Thị Kim Hoài 22/09/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

14 Trần Văn Nam 05/08/1988 Giáo viên
ĐHSP GD thể chất;

Thạc sĩ giáo dục học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/09/2026 III II Đạt

15 Bùi Thị Nga 01/11/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

16 Trần Thị Vân 27/09/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2025 III II Đạt

17 Lê Thị Hoài 03/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

18 Nguyễn Thị Thu Trang 27/09/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2024 III II Đạt

19 Vũ Thị Huyên 14/12/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

20 Lê Chí Công 25/01/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/01/2026 III II Đạt

21 Đào Thị Hồng Phương 16/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2023 III II Đạt

II

TRƯỜNG TH LIÊN HOÀ

TRƯỜNG TH VÀ THCS TIỀN PHONG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Đào Văn Tý 28/08/1975 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/03/2024 III II Đạt

2  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/10/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/03/2024 III II Đạt

3 Đỗ Thị Bông 25/08/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2024 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Vượt 03/06/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Đoàn Văn Hải 11/08/1979 Hiệu trưởng ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/01/2026 II I Đạt

2 Lê Thị Thanh Tuyền 09/9/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Vật lí Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lê Văn Thìn 04/01/1988 Giáo viên Đại học GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Hằng 12/02/1990 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/09/2025 III II Đạt

3 Nguyễn Đông 17/03/1985 Giáo viên Đại học GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

4 Cao Văn Khiên 08/09/1986 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

5 Đặng Thuỳ Linh  25/05/1990 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66  01/03/2026 III II Đạt

6 Nguyễn Thanh Hưởng 26/11/1990 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/12/2023 III II Đạt

7 Lê Văn Thảo 28/05/1987 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/05/2025 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Phùng Thị Hòa 16/04/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Mến 28/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Hoàng Thị Hải Yến 28/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Phạm Thị Huệ 30/04/1981 Giáo viên ĐHSP Mỹ Thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/12/2023 III II Đạt

4 Phạm Thị Thu Hà 22/07/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2024 III II Đạt

5 Ngô Thị Hương 05/06/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS PHONG HẢI



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

6 Hoàng Thị Hà 13/03/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2024 III II Đạt

7 Bùi Huy Hiền 12/01/1984 Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

8 Mùng Thị Hoa 20/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 15/09/2024 III II Đạt

9 Phạm Đăng Hưng 28/05/1982 Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Kim Thoan 21/04/1981 Giáo viên ĐHSP  GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Quang Tỉnh 20/07/1979 Giáo viên ĐHSP  GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Ngô Thị Lan 16/09/1987 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

4 Lê Thu Hà 16/12/1989 Giáo viên Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 1 4,00 01/01/2025 II I Đạt

5 Lê Thị Huyền 05/02/1990 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

6 Đặng Hoàng Vĩnh 05/08/1977 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/06/2025 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Thụy 01/02/1990 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

8 Lê Thị Hương Loan 24/10/1988 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

7. PHƯỜNG YÊN TỬ

I

Viên chức quản lý

1 Lại Thị Thanh Linh 28/09/1979 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QL GD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Minh 21/05/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Thị Hồng Nhung 13/11/1981 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/04/2026 II I Đạt

2 Trần Thị Thanh Lâm 16/06/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Đặng Thị Duân 25/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Hằng 20/10/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2025 II I Đạt

5 Phạm Thị Thúy Nga 24/03/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Hoa 19/08/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/01/2026 III II Đạt

7 Bùi Thị Đào 22/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2025 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Hoa 08/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Thị Kim Thu 28/05/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

2 Nguyễn Thuý Hiên 23/03/1980 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2024 III II Đạt

3 Trần Thanh Lam 30/10/1987 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2023 III II Đạt

4 Đàm Thị Nhàn 15/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

5 Hoàng Thị Thu Huyền 31/10/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/02/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị An 02/03/1975 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/10/2024 II I Đạt

2 Vũ Kiều Hương 10/12/1990 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/05/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Tuyết Duyên 11/08/1976 Giáo viên ĐHSP Hoá Học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2024 II I Đạt

4 Phạm Thị Hải Yến 17/08/1978 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2025 II I Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Tăng Thị Hồng Luyến 27/09/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/10/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Thơm 16/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

2 Bùi Thị Hạnh 12/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Bùi Thị Thanh 23/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/01/2025 III II Đạt

4 Đặng Thị Hải Linh 15/08/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2026 III II Đạt

5 Cao Hồng Quý 26/01/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Lý 19/05/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2026 III II Đạt

7 Trịnh Thị Hải Thu 25/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2025 III II Đạt

8 Phạm Thị Ngọc 07/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2025 III II Đạt

9 Bàng Thị Hiền 03/07/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS PHƯƠNG ĐÔNG

TRƯỜNG TH&THCS PHƯƠNG NAM



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

10 Phạm Phương Thảo 17/10/1989 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

11 Vũ Thị Hương 15/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

12 Nguyễn Phương Dung 23/07/1994 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2026 III II Đạt

13 Hà Thị Ngọc Lan 08/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/01/2025 III II Đạt

CẤP THCS

1 Trịnh Thị Thu Huệ 27/03/1981 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/10/2025 III II Đạt

2 Phạm Thị Thanh Hà 12/02/1982 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/04/2025 III II Đạt

IV

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Trương Thị Thu 27/08/1983 Phó Hiệu trưởng ĐH GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Văn Hiểu 30/12/1986 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

2 Trần Thị Thương 13/01/1989 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/10/2025 III II Đạt

3 Đỗ Thị Hòa 24/05/1981 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Hoa 24/01/1975 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2023 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Mai Lệ 19/05/1987 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

6 Lý Thị Phượng 20/07/1984 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66
01/10/2025

III II Đạt

7 Phạm Thị Đông 20/10/1987 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

8 Trương Thị Duyên 09/03/1985 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2024 III II Đạt

9 Lưu Thị Lan Anh 26/06/1995 Giáo viên ĐH GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/10/2026 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thùy 12/08/1988 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Vũ Ngọc Đại 01/07/1987 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ VH Việt Nam 

ĐHSP Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Dịu 04/01/1987 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

2 Đoàn Thị Hà Xuyên 20/08/1990 Giáo viên ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS YÊN TỬ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 
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Từ  

CDNN 
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Họ và tênTT Chức vụ 
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đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

8. PHƯỜNG VÀNG DANH

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Hồng 28/10/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/03/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thu Hà 28/06/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Ngô Thu Thảo 12/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Tô Thị Hải 05/10/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thu Thủy 18/03/1986 Giáo viên ĐH Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

4 Nguyễn Thùy Dương 21/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

5 Lưu Thị Thu Hương 18/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/01/2026 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Thùy Nhung 20/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

7 Ngô Thị Hạnh 16/12/1976 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/01/2024 III II Đạt

8 Nguyễn Minh Thùy 17/05/1986 Giáo viên Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2024 III II Đạt

9 Trương Thị Mỹ Hạnh 03/04/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

10 Trịnh Thị Chiến 08/07/1982 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Hằng 10/02/1981 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2024 III II Đạt

CÂP THCS 

Viên chức quản lý

1 Đặng Ánh Tuyết 30/10/1977 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP Hóa 

học
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Bùi Thị Diệp Vân 26/12/1983 Giáo viên Thạc sĩ  VH Việt Nam Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Hoàng Thị Thuần 02/10/1986 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hà 14/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS TRƯNG VƯƠNG

TRƯỜNG TH&THCS BẮC SƠN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Vũ Thị Huyền 17/02/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

3 Bùi Thị Loan 24/10/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

4 Đinh Thị Niềm 10/08/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2023 III II Đạt

5 Phạm Thị Thuỷ 07/10/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

6 Đỗ Thị Ngọc Hà 30/08/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

7 Nguyễn Ngọc Phú 25/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Thị Ánh 10/07/1977 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Lê Thị Bích Quyên 29/4/1973 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Dương Thị Thuỷ 19/09/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Hồng Vân 25/04/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/04/2024 II I Đạt

3 Phạm Thị Thanh 07/09/1979 Giáo viên ĐH SP Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Trần Trung Kiên 26/10/1980 Giáo viên ĐHSP  Toán học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2024 II I Đạt

IV

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Trung Dũng 05/06/1979 Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Hữu Dũng 05/07/1982 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/06/2026 II I Đạt

3 Đỗ Thị Thanh Hoà 13/09/1986 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Thắm 08/05/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/07/2024 II I Đạt

TRƯỜNG TH&THCS NAM KHÊ

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VĂN CỪ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Lại Thị Hương Thảo 04/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Trần Hoài Thương 10/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

4 Trần Hà Mi 17/04/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

5 Đàm Thị Hoa Lê 14/11/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

6 Đặng Thị Bình 05/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

7 Vũ Thuỳ Duyên 30/11/1988 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2026 III II Đạt

8 Lê Thị Nhung 13/04/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

9 Hoàng Thị Hà 12/08/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2024 III II Đạt

10 Triệu Thị Nhung 25/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2025 III II Đạt

11 Lý Thị Quỳnh Như 04/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/04/2024 III II Đạt

12 Đặng Thị Hiền 25/06/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2024 III II Đạt

13 Trần Thị Duyên 11/04/1980 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2023 III II Đạt

14 Nguyễn Thị Bích Liên 15/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

15 Nguyễn Hữu Vũ 14/07/1986 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Trọng Hải 04/05/1982 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ LLPPDH bộ môn 

Toán học
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Võ Quỳnh Trang 12/05/1986 Phó Hiệu trưởng
ĐHSP  Ngữ Văn; 

Ths QLGD
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trịnh Thị Thanh 06/08/1988 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thủy 18/03/1979 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/04/2024 III II Đạt

3 Ngô Thị Minh Phương 19/11/1979 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/12/2025 III II Đạt

4 Lê Viết Hưng 25/08/1989 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt

5 Phạm Thị Hà 26/10/1986 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/02/2025 III II Đạt

6 Trần Thị Quỳnh 22/12/1987 Giáo viên ĐHSP Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Hương 13/12/1988 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

8 Đinh Thị Hoa Lý 10/08/1987 Giáo viên ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Thuyên 02/07/1993 Giáo viên ĐHSP  Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/07/2026 III II Đạt



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú
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CDNN 
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Từ  
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lương

9. PHƯỜNG UÔNG BÍ

I

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Huyền 27/07/1980 Hiệu trưởng Thạc sĩ GDTH Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/03/2024 II I Đạt

2 Trịnh Thị Thu Bình 08/08/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Mơ 10/08/1977 Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ GDTH Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/01/2025 II I Đạt

4 Hồ Thị Khánh Linh 14/06/1974 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

5 Đỗ Thị Hiền Ngọc 16/10/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/03/2024 II I Đạt

6 Nguyễn Thanh Lam 11/08/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

7 Lâm Thị Trang 04/12/1988 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

8 Phạm Thị Minh Thuý 18/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

9 Nguyễn Thu Hà 13/08/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2025 II I Đạt

10 Trần Thị Thu Hằng 10/08/1981 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

11 Nguyễn Hải Yến 03/02/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Đạt

12 Nguyễn Thị Hải Yến 15/12/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

13 Vũ Thị Huyền 05/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

14 Phạm Thị Vui 02/12/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/04/2024 III II Đạt

15 Lại Thị Thương 18/02/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2026 III II Đạt

16 Nguyễn Thu Trang 22/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/01/2024 III II Đạt

17 Nguyễn Thị Hương Lan 19/04/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2024 III II Đạt

18 Nguyễn Thị Thanh Tâm 13/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2024 III II Đạt

19 Dương Triệu A Ly 14/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

20 Đỗ Thị Hoa 09/06/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/03/2024 III II Đạt

21 Nguyễn Thị Hạnh 25/12/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2024 III II Đạt

22 Lê Thị Hương Thảo 21/08/1981 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

23 Nguyễn Thị Liên 19/11/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2025 III II Đạt

24 Đỗ Thị Phương Thảo 01/04/1989 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/02/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
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25 Vũ Thị Việt Trinh 15/05/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2025 III II Đạt

26 Phạm Hương Lan 30/10/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2023 III II Đạt

27 Lưu Thanh Tâm 05/02/1991 Giáo viên Thạc sĩ GDTH Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/10/2025 III II Đạt

II

Viên chức quản lý

1 Bùi Thị Thu Thuỷ 17/11/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2025 II I Đạt

2 Vũ Thị Thu Huyền 06/09/1984 Phó Hiệu trưởng
Đại học GDTH; 

Đại học CNTT
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Bùi Thị Thu Hương 06/09/1976 Giáo viên Đại học Ngoại ngữ Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2026 II I Đạt

2 Đoàn Thị Thanh Hương 26/07/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2024 II I Đạt

3 Đào Thị Dung 23/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Thu 29/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

5 Lưu Thị Thanh Phương 22/06/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

6 Trịnh Thị Phương 29/07/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

7 Trần Thị Huệ 13/01/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/06/2026 III II Đạt

8 Bùi Thị Thuỳ Liên 18/06/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2025 III II Đạt

9 Trần Thị Tuyết Mai 24/06/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/07/2026 III II Đạt

10 Đoàn Thị Hạnh 12/09/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2026 III II Đạt

11 Trần Thị Hoài Xuyên 22/08/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

12 Phạm Văn Hùng 01/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Phùng Thùy Trang 04/10/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Trọng Đại 08/11/1984 Giáo viên ĐHSP NT trung ương Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Đào Thị Kiều Trang 19/06/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Phạm Thanh Thiên 06/01/1988 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

CẤP THCS

TRƯỜNG TH THANH SƠN

TRƯỜNG TH&THCS UÔNG BÍ
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có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức quản lý

1 Phạm Thị Hảo 26/01/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP  Ngoại ngữ Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

2 Phan Thị Bích Huệ 15/09/1973 Hiệu trưởng
ĐHSP Văn, 

Thạc sỹ QLGD
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/10/2025 II I Không đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lã Thị Phượng 28/05/1973 Giáo viên ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2024 II I Đạt

IV

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Quốc Phong 09/11/1978 Hiệu trưởng ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

2 Mạc Thị Kim Loan 19/04/1970 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Tin học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 7 6,04 01/06/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đỗ Hoài Thu 10/10/1976 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2024 II I Đạt

2 Đỗ Thị Thu 05/09/1985 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thu Hà 21/10/1987 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Hồ Thị Thuý 05/02/1979 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/02/2024 II I Đạt

5 Hoàng Thị Nga 27/04/1977 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2024 II I Đạt

V

Viên chức quản lý

1 Lê Thị Thanh Xuân 20/05/1976 Hiệu trưởng ĐH SP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/03/2025 II I Đạt

2 Hoàng Lê Yến 17/03/1972 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/09/2024 II I Đạt

3 Bùi Hải Vượng 02/01/1974 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/10/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Bích Hà 30/08/1981 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/03/2025 II I Đạt

2 Phạm Lan Hương 09/06/1980 Giáo viên
ĐH SP Ngữ Văn

Ths VH Việt Nam
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2025 II I Đạt

3 Trần Thị Thắm 13/05/1980 Giáo viên ĐHSP Toán-Tin Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Thắng 07/01/1980 Giáo viên ĐH SP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

5 Phạm Thị Dung 29/08/1980 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

6 Đinh Thị Nhung 11/07/1986 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

10. XÃ BA CHẼ

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 
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(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

I TRƯỜNG TH BA CHẼ

1 Lý Thị Sìn 22/4/1970 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98
0,35 

(hệ số 
01/12/2025 III II Đạt

11. ĐIỀN XÁ

I

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thu Hiền 02/10/1984 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Đoàn Thị Biển 27/11/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

2 Trần Thị Chau 24/04/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

3 Phạm Thị Nhinh 10/11/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2024 III II Đạt

4 Đinh Thị Gái 13/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

5 Hà Thị Hoàng 30/10/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/02/2026 III II Đạt

6 Trần Thị Nga 07/01/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

7 Lê Thị Tương 04/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

12 XÃ ĐÔNG NGŨ

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Mai Khanh 28/06/1982 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/08/2025 II I Đạt

2 Phạm Thị Hiền 11/06/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/04/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đỗ Hương Huệ 16/01/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Hoàng Thị Liễu 23/03/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Diệp 08/06/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/10/2025 III II Đạt

4 Đinh Thị Hợi 25/05/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

5 Tô Thị Lan 20/12/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/05/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS ĐIỀN XÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGŨ



Nam Nữ

Lên 
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hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú
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Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 
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Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

6 Đàm Lệ Quyên 10/09/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/05/2025 III II Đạt

7 Cao Thị Thanh Mai 31/03/1979 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/08/2025 III II Đạt

8 Hoàng Hải Vân 23/10/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2023 III II Đạt

9 Lê Thu Hiền 23/08/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/05/2024 III II Đạt

10 Từ Quang Diễn 20/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

11 Lê Thị Dung 25/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

12 Hà Văn Dũng 11/03/1983 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

13 Hà Thị Hường 27/11/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2024 III II Đạt

14 Đinh Thế Huy 22/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

15 Trần Ngọc Diệu 16/09/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2025 III II Đạt

16 Hà Thị Dương 27/03/1989 Giáo viên Đại học NN Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2026 III II Đạt

17 Lăng Thị Liễu 19/06/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2025 III II Đạt

18 Nguyễn Thị Miền 22/06/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

19 Hà Hải Yến 18/11/1990 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/03/2024 III II Đạt

20 Hoàng Quốc Việt 23/06/1986 Giáo viên ĐHSP Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

21 Hà Thị Lợi 25/10/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

22 Lương Thị Lồng 21/09/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2025 III II Đạt

23 Nguyễn Hồng Yến 18/10/1978 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

24 Phạm Thị Khuyến 20/06/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/02/2026 III II Đạt

25 Vi Thị Dung 09/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

26 Lương Dương Huy 19/09/1987 Giáo viên ĐHSP Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

27 Nguyễn Bích Ngọc 22/09/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

28 Hà Thị Tâm 15/06/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

29 Hoàng Văn Thắng 15/07/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2025 III II Đạt

30 Phạm Thị Thùy 20/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

31 Triệu Thị Thu Hồng 15/05/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

32 Nguyễn Anh Thư 04/05/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

33 Hoàng Văn Sinh 23/09/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/03/2026 III II Đạt
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34 Tô Thị Thịnh 18/04/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/03/2026 III II Đạt

35 Đào Công Tuấn 18/08/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

36 Nguyễn Thị Thảo 27/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

37 Hoàng Thị Thìn 26/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

38 Tô Văn Biên 12/05/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2024 III II Đạt

39 Đinh Bình Trượng 23/07/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

14. XÃ QUẢNG TÂN

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Hồng 28/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2026 II I Đạt

2 Mè Thị Tuyến 31/07/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2026 II I Đạt

3 Lê Thị Thảo 05/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

4 Chu Quốc Luân 24/08/1994 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

5 Chu Thị Hậu 03/10/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

6 Chu Thị Liêm 07/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

7 Phạm Văn Quân 22/10/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

8 Phạm Thị Chung 21/09/1989 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2024 III II Đạt

9 Nguyễn Xuân Cương 27/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

10 Tô Thị Thu 08/08/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

11 Chu Văn Bộ 26/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

12 Trần Văn Vinh 01/05/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

13 Hoàng Thị Kiều 16/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Cao Xuân Điệp 26/08/1982 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Vật lý Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/02/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Văn Hiệu 20/05/1971 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Chính trị Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 10% 01/02/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG LÂM
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1 Nguyễn Văn Hưng 06/11/1982 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2024 II I Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Ty Thanh Hòa 02/07/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/10/2026 II I Đạt

2 Hà Hạnh Thảo 07/12/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Trâm 21/07/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2025 III II Đạt

4 Đặng Thị Hương 15/11/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

5 Tạ Thị Thu Huyền 03/10/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

6 Tô Thị Vinh 10/01/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

7 Ngô Thị Hưởng 21/04/1993 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/07/2024 III II Đạt

8 Đinh Thị Nhàn 20/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2025 III II Đạt

9 Hoàng Văn Hùng 21/07/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/03/2026 III II Đạt

10 Vũ Thị Huỳnh Trang 22/01/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

11 Đặng Hải Hoà 16/12/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

12 Nguyễn Thị Hạnh 01/08/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/12/2024 III II Đạt

13 Hoàng Thị Lương 16/01/1988 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

14 Hoàng Văn Hải 12/06/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

15 Lê Văn Huy 17/10/1994 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

16 Nguyễn Thành Tâm 12/04/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

17 Đỗ Minh Trưởng 17/02/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2026 III II Đạt

18 Vũ Thị Thu Hoài 04/06/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

19 Trần Văn Thúy 07/01/1988 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

20 Nguyễn Thị Oanh 24/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

21 Bùi Văn Vũ 08/04/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

22 Hà Thị Châu 26/05/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 6% 01/09/2026 III II Đạt

23 Trần Quốc Hải 08/10/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

24 Lê Thị Thuỳ 24/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG AN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Đàm Thị Quý Hạnh 21/11/1983 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/02/2025 II I Đạt

2 Hà Thị Hồi 15/08/1988 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/04/2024 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Lại Thị Hương 19/12/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

2 Trần Thị Hiền 13/07/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/03/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Ty Thu Hiền 06/11/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2026 II I Đạt

2 Hoàng Thị Thúy 10/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

3 Lương Thị Minh 28/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2025 III II Đạt

4 Hoàng Kim Tính 08/11/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/12/2023 III II Đạt

5 Tạ Thị Mai 02/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/07/2024 III II Đạt

6 Đặng Thị Huyền Trang 13/02/1986 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

7 Lê Thị Thảo 26/03/1989 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2024 III II Đạt

8 Lê Thị Yến 30/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Trang Ánh 08/10/1980 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2025 II I Đạt

2 Đoàn Việt Hà 16/10/1985 Giáo viên ĐHSP Vật lí Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

15. XÃ ĐẦM HÀ

I

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thu Hiền 06/04/1972 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD;

 ĐHSP  Toán;
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 9% 01/10/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG TÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠI BÌNH



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Hà Đức Cường 13/05/1979 Giáo viên
Đại học CĐSP Toán Tin; 

Đại học CNTT
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2026 II I Đạt

2 Ngô Hữu Tùng 18/05/1980 Giáo viên ĐHSP  Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thu Hương 30/03/1984 Giáo viên ĐH tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

II

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thanh Hải 24/08/1979 Giáo viên ĐHSP  Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/06/2024 II I Đạt

2 Đỗ Thị Nhung 13/05/1984 Giáo viên ĐHSP  Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/07/2026 II I Đạt

3 Hoàng Quang Học 14/08/1986 Giáo viên ĐHSP  Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

4 Ngô Thị Hường 14/06/1987 Giáo viên ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/07/2026 II I Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Vũ Văn Trưởng 02/04/1975 Hiệu trưởng
Thạc sĩ GD và PTCĐ; Đại 

học GD Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/04/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đoàn Thị Hồng 10/02/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/12/2025 II I Đạt

2 Cù Thị Nhung 22/07/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/12/2025 II I Đạt

3 Đinh Thị Nguyệt 27/06/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/01/2024 II I Đạt

4 Đặng Thị Ân 07/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

5 Bùi Thị Xuân 18/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/07/2024 III II Đạt

6 Hoàng Thị Hiền 09/07/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

7 Lê Thanh Nghĩa 25/12/1984 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2024 III II Đạt

8 Phùng Thị Nhung 21/03/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

9 Vi Thị Chóc 05/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2026 III II Đạt

10 Phạm Thị Hương 01/03/1987 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2024 III II Đạt

11 Ngô Thị Hoàng Thu 19/06/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

IV

CẤP TIỂU HỌC

TRƯỜNG THCS ĐẦM HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BÌNH

TRƯỜNG TH ĐẦM HÀ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức quản lý

1 Chu Thúy Hồng 06/12/1977 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/01/2024 II I Đạt

2 Phạm Đức Thương 13/09/1984 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

3 Ngô Thị Mai 27/09/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/08/2024 II I Không đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Châu Thoa 13/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thu Phương 14/07/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

3 Bế Thị Thảo 19/09/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

4 Trương Thị Thúy 03/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2026 II I Đạt

5 Hoàng Hùng Thanh 27/11/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/06/2025 II I Đạt

6 Trần Thị Thu Hà 22/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/07/2024 II I Đạt

7 Đặng Tiến Hùng 27/10/1981 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

8 Phan Trung Kiên 25/08/1982 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2025 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Ngọc Nhắn 12/05/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

10 Đinh Mai Loan· 06/03/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

11 Phạm Thị Quỳnh 22/03/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

12 Ngô Thị Truyền 26/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

13 Nguyễn Thanh Tuyền 12/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

14 Hoàng Thị Đào 27/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2024 III II Đạt

15 Nguyễn Thanh Nga 26/11/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

16. XÃ CÁI CHIÊN

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Mã Thị Tho 12/11/1983 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Hà 23/07/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt

2 Lê Thị Đượng 28/10/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS CÁI CHIÊN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Lê Cửu Long 05/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD thể chất Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

2 Phạm Thế Hùng 04/11/1989 Giáo viên
Thạc sĩ LL&PPDH Sinh 

học
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/08/2024 III II Đạt

17. XÃ QUẢNG HÀ

I

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Lưu Thị Hà Mi 25/07/1989 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Hữu Duy 17/07/1984 Giáo viên ĐHSP Vật lý Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2026 II I Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Đỗ Thúy Ngân 15/01/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Trần Thị Ngọc Ánh 20/01/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Đinh Hữu Long 19/07/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

4 Bế Thị Việt 15/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

5 Vũ Thị Trang 14/08/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2025 III II Đạt

6 Nguyễn Thanh Hoa 17/11/1994 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/03/2026 III II Đạt

7 Đoàn Thị Nga 27/11/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

8 Lương Thị Bình 13/02/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/11/2023 III II Đạt

9 Đặng Thị Trang 13/07/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Đạt 25/09/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS HẢI HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HÀ

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG CHÍNH



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Nguyễn Tuấn Anh 08/05/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Phạm Thị Xuân 18/12/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/02/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Ngô Thị Châm 12/02/1982 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; 

ĐHSP Toán
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/01/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Mỹ Thanh 20/04/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

IV

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Hương 30/06/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/06/2026 II I Đạt

2 Trương Thị Tứ 18/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

3 Phạm Thị Nga 26/06/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Kiên 04/10/1988 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

2 Lương Thị Tuyết Minh 19/05/1990 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

V

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Vũ Thị Thu Hiền 19/02/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/02/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thu Hằng 06/12/1987 Giáo viên Đại học GDTH Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Phạm Như Hoà 15/03/1984 Giáo viên Đại học GDTH Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Đoàn Thị Nguyệt 22/02/1981 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Hồ Thị Hoài Khánh 18/04/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

5 Nguyễn Minh Thu 13/07/1983 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2025 III II Đạt

6 Trương Thị Tuyến 10/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG HÀ II

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG MINH



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

7 Đinh Thị Thu Hằng 20/09/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

8 Lương Ngọc Phúc 18/12/1987 Giáo viên ĐHSP  GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

9 Vũ Thị Đông 02/02/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2026 III II Đạt

10 Hoàng Thị Nha Trang 17/03/1984 Giáo viên ĐHSP  Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

11 Nguyễn Xuân Thu 08/09/1976 Giáo viên Đại học GDTH Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/03/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Vũ Thị Thu Hà 29/06/1985 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hải Hà 12/04/1982 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2024 II I Đạt

2 Đinh Thị Hưng 08/05/1981 Giáo viên ĐHSP Địa lí Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/07/2024 III II Đạt

3 Phạm Thị Quỳnh 03/10/1990 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Hằng 01/09/1991 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

VI

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Lương Tuấn Khang 01/12/1981 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/12/2025 II I Đạt

2 Phạm Văn Phong 01/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Tạ Trọng Nghĩa 17/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

4 Hoàng Hải Hà 01/03/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Phương 13/04/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2025 III II Đạt

6 Đặng Thị Hữu 20/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2026 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Thanh 02/03/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

8 Hà Thị Hồng Vân 07/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2024 III II Đạt

9 Trịnh Thị Thanh 01/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG PHONG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Nguyễn Bạch Điệp 11/07/1983 Giáo viên ĐH SP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thuý Kông 23/10/1989 Giáo viên ĐH SP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

VII

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Trịnh Thị Hồng Nhung 02/01/1991 Phó Hiệu trưởng
ĐHSP Ngữ văn; 

CC Luật kinh tế
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/12/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Thắm 04/09/1982 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/12/2024 II I Đạt

2 Ngô Thị Kim Oanh 20/07/1990 Giáo viên ĐHSP Sinh- Hoá Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Ngô Bích Đàm 10/12/1984 Giáo viên ĐHSP Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

18. XÃ ĐƯỜNG HOA

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Hoàng Mỹ Hạnh 27/11/1988 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Phúc 20/10/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt
Đã chuyển TH 

Đường Hoa

2 Phạm Xuân Dũng 07/06/1984 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Háu Thị Thơ 22/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

4 Vũ Thị Huệ 20/01/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

5 Đặng Thị Hoa 14/04/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2026 III II Đạt

6 Lê Thị Kim Huệ 08/05/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2026 III II Đạt

7 Triệu Thị Mai Phương 05/08/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/09/2025 III II Đạt

8 Trần Thị Thu 20/09/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2026 III II Đạt

9 Mạc Thị Thảo 03/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2026 III II Đạt

10 Lý Thị Phượng 16/04/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

11 Mạc Thị Hồng Chi 27/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

12 Bùi Thị Dung 04/06/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

TRƯỜNG THCS QUẢNG HÀ

TRƯỜNG PTNT TH&THCS QUẢNG SƠN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

13 Nguyễn Thu Hà 18/02/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/03/2025 III II Đạt

14 Đinh Thị Nhớ 20/05/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2025 III II Đạt

15 Ty Thị Bảo 04/09/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/12/2024 III II Đạt

16 Trần Thị Nguyệt 15/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2026 III II Đạt

17 Đinh Thị Kim 10/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2025 III II Đạt

18 Đinh Thị Thu 05/08/1988 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

19 Vi Thị Thu Thủy 20/12/1983 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

20 Nguyễn Thị Lan Phương 20/10/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 La Đức Quý 08/08/1983 Giáo viên ĐHSP Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/03/2024 III II Đạt

II

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Đàm Văn Long 11/12/1977 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/07/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Khắc Tuấn 20/05/1980 Giáo viên ĐHSP Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/03/2026 III II Đạt

2 Đỗ Thị Tứ Hồng 03/11/1991 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/01/2026 III II Đạt

3 Lương Thành Tuyên 14/09/1992 Giáo viên ĐH Giáo dục thể chất Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/02/2024 III II Đạt

4 Chu Anh Khánh 08/07/1984 Giáo viên ĐHSP Mỹ Thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

5 Lương Kim Trang 17/11/1991 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/06/2024 III II Đạt

6 Lê Thị Niềm 11/11/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

7 Nguyễn Ngọc Sơn 28/04/1993 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/02/2025 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Bùi Thị Thu Nga 22/09/1976 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG HOA

TRƯỜNG TH ĐƯỜNG HOA



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Đinh Lệ Thu 02/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Oanh 10/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Phạm Thị Hồng Vân 14/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

4 Chu Thị Hồng Lan 13/04/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2026 II I Không đạt

5 Phan Thị Phái 11/09/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 6% 01/08/2026 III II Đạt

6 Lê Thị Huyền 30/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

7 Phan Mạnh Cường 14/12/1989 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2025 III II Đạt

8 Trần Thị Mai Hà 03/11/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2025 III II Đạt

9 Phùng Văn Hoàng 25/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

10 Hà Thị Ngọc 10/07/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2024 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Phượng 29/01/1992 Giáo viên ĐHSP Tiếng anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2026 III II Đạt

12 Bùi Thị Hương 19/06/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

13 Trần Thị Hằng 14/01/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/09/2025 III II Đạt

14 Phan Văn Lưu 28/02/1990 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2025 III II Đạt

15 Vũ Ngọc Thản 02/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

16 Đinh Thị Thoa 15/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

17 Trần Thị Tuyết 02/10/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/09/2026 III II Đạt

18 Trần Thị Hiền 20/10/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2025 III II Đạt

19 Vi Xuân Lâm 24/04/1988 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

20 Bùi Thị Mến 19/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

21 Giang Thị Thùy 22/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2025 III II Đạt

22 Đinh Thị Bính 20/01/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

23 Phạm Thị Bích 22/11/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2024 III II Đạt

24 Phạm Thị Lan 01/10/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

25 Hoàng Thị Thuận 27/07/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt

19. QUẢNG ĐỨC

I

CẤP TIỂU HỌC

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG ĐỨC



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức Giáo viên

1 Đàm Thị Hưng 08/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Kim Hội 06/09/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/02/2026 III II Đạt

3 Phạm Văn Thư 18/08/1986 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

4 Đinh Thị Mai Hương 13/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

5 Nguyễn Hồng Quảng 25/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2025 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh 05/10/1993 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2026 III II Đạt

7 Đặng Thị Kim Thùy 04/04/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/05/2024 III II Đạt

8 Nguyễn Văn Toàn 07/03/1983 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

9 Phạm Thị Út Quỳnh 23/09/1995 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2026 III II Đạt

10 Mạc Thị Dung 09/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

11 Hoàng Thị Hạnh 05/03/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Văn Bảy 19/07/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Hiền 05/12/1984 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Bích 18/03/1978 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/06/2025 III II Đạt

4 Bùi Thị Huyền 23/09/1985 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

5 Đinh Thị Lan 18/10/1989 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Trần Văn Quy 22/01/1976 Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ GDPT CĐ Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 7% 01/03/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trưởng Thị Giang 04/06/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2025 III II Đạt

2 Trưởng Thị Hương 08/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

3 Hoàng Thị Thanh 16/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2024 III II Đạt

4 Đồng Thị Bích Ngọc 23/06/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/05/2025 III II Đạt

TRƯỜNG PTNT TH&THCS QUẢNG ĐỨC



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

5 Trịnh Thị Vĩnh Thuỳ 20/09/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/06/2024 III II Đạt

6 Lê Khuyến Bình 21/12/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/09/2024 III II Đạt

7 Trìu Thị Huyền 19/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

8 Phạm Văn Tấn 28/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/12/2024 III II Đạt

9 Phạm Thị Mão 03/09/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2026 III II Đạt

10 Hoàng Lệ Thuỷ 20/09/1992 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2025 III II Đạt

11 Mai Thị Huê 14/09/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2023 III II Đạt

12 Đặng Quay Thường 17/09/1989 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/02/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Lỷ Cắm Sáng 18/04/1987 Giáo viên ĐHSP Địa lí Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/01/2026 III II Đạt

2 Đặng Trung Kiên 30/08/1989 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

20. ĐẶC KHU VÂN ĐỒN

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Thu Hồng 05/03/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/09/2024 II I Không đạt

2 Vũ Thị Minh Sợi 05/06/1986 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Tô Thị Kiều Linh 28/03/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Ngô Thị Ngọc 13/01/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

3 Nguyễn Thị Liên 28/02/1990 Giáo viên ĐH Ngoại Ngữ Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

4 Nguyễn Văn Tuyên 12/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2025 III II Đạt

5 Lê Thị Thúy 14/01/1986 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

6 Nguyễn Văn Huy 12/09/1990 Giáo viên ĐHSP  Thể dục TT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/09/2026 III II Đạt

7 Hoàng Thị Thúy 10/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

TRƯỜNG TH&THCS NGỌC VỪNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Đỗ Thị Mai Hiên 16/07/1977 Phó Hiệu trưởng ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/04/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Thị Hải 20/11/1984 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Quỳnh 06/06/1991 Giáo viên ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

3 Diệp Thị Kim Hương 26/11/1992 Giáo viên ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/06/2025 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Cần 06/05/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/02/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Ngô Thị Mai 20/06/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2025 III II Đạt

2 Đỗ Thị Cúc 09/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

3 Cao Thị Tuyền 19/07/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/11/2025 III II Đạt

5 Hoàng Thị Hoàn 20/09/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2025 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Dần 23/05/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

7 Lưu Thị Ánh 16/10/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2024 III II Đạt

8 Vương Thị Ngân 05/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

9 Trương Văn Hoạt 11/11/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2025 III II Đạt

10 Hoàng Thị Hằng 28/01/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/03/2025 III II Đạt

11 Lê Thúy Quỳnh 08/07/1986 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

12 Nguyễn Đức Toàn 28/02/1988 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2026 III II Đạt

13 Phạm Thị Xuân Huyền 29/06/1973 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/04/2025 III II Đạt

14 Bùi Văn Bàng 21/11/1983 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

15 Đỗ Thị Mai 22/04/1986 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

16 Phạm Thị Thảo 16/09/1988 Giáo viên ĐH Ngôn Ngữ Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2024 III II Đạt

17 Vũ Kiều Trang 20/09/1992 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2025 III II Đạt

CẤP THCS

TRƯỜNG TH&THCS VẠN YÊN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức Giáo viên

1 Đào Thị Hiền 06/12/1978 Giáo viên Đại học Ngôn ngữ Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/09/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Văn Trường 19/11/1983 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

3 Lê Thị Nhung 26/09/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

4 Hoàng Văn Thắng 30/01/1980 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/12/2025 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 23/04/1986 Giáo viên ĐHSP Mĩ Thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

6 Phạm Thị Thu Thương 02/09/1985 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Hà 10/02/1988 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2023 III II Đạt

2 Trần Thị Kim Trâm 21/01/1985 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

3 Nguyễn Đức Phương 22/09/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 6% 01/12/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đỗ Thị Thu 10/10/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

2 Vũ Thị Hồng Xuyên 18/06/1987 Giáo viên Đại học SP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

3 Trần Thị Trà My 25/05/1988 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

4 Lê Thị Thanh Hoa 12/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

5 Lê Thị Trang 08/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

6 Đỗ Thị Ngọc Thanh 14/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/05/2025 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Mến 10/10/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2025 III II Đạt

9 Chu Minh Toan 03/04/1979 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/02/2026 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thu Quyên 18/08/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2025 III II Đạt

11 Hoàng Thị Trang Liên 05/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2024 III II Đạt

12 Lê Thị Liên Hoa 06/06/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

TRƯỜNG TH&THCS MINH CHÂU



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/10/1989 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Nguyệt 26/07/1977 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 01/06/2025 III II Đạt

3 Lê Thị Thu Hương 27/09/1987 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

IV

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Phượng 28/04/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Sinh-KTNN Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/10/2026 II I Đạt

2 Phạm Văn Nhân 16/04/1975 Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/04/2026 II I Đạt

3 Đậu Thị Hương 22/09/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Vân Anh 02/10/1973 Giáo viên Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/01/2024 II I Đạt

2 Nông Thị Hải Sâm 07/06/1977 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2025 II I Đạt

3 Lưu Thị Thu Thuỷ 08/01/1982 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2024 II I Đạt

V

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Hoàng Thuý Phương 17/09/1980 Hiệu trưởng
ĐHSP Toán học, 

Thạc sỹ QLGD
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/08/2026 II I Không đạt

VI

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Nam Phương 05/02/1987 Giáo viên Thạc sĩ Hoá phân tích Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/09/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/10/1976 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 01/06/2024 III II Đạt

3 Lê Thùy Châm 14/01/1991 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

4 Phạm Bích Ngọc 30/08/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

VII

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Lê Thị Thuỳ Ninh 23/07/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

TRƯỜNG THCS CÁI RỒNG

TRƯỜNG THCS HẠ LONG

TRƯỜNG THCS ĐÔNG XÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁI RỒNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Nguyễn Thị Châu 22/10/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Minh Phương 13/04/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/09/2024 II I Đạt

2 Bùi Thị Thu Phương 22/10/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Vũ Thu Thủy 25/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

4 Phạm Thị Loan 15/10/1988 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2025 III II Đạt

5 Châu Thị Dịu 12/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

6 Vũ Thị Thùy Ninh 01/01/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/09/2026 III II Đạt

8 Đỗ Thị Thu Thảo 20/01/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Dậu 18/07/1981 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

10 Vũ Thị Huế 16/11/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2025 III II Đạt

11 Lê Thị Thanh Tâm 30/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

12 Lê Thị Thu Hiền 04/11/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2026 III II Đạt

13 Đinh Thị Thảo 13/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

14 Phạm Thị Biển 28/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2025 III II Đạt

VIII

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Châu Thúy Hoàn 04/05/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/04/2025 II I Đạt

2 Trần Thị Duyên 05/12/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/08/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Hòa 19/09/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/02/2024 II I Đạt

2 Phùng Thị Thu Trang 12/08/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Lê Thị Thu 01/07/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Lan 04/07/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2025 III II Đạt

5 Phạm Thị Thanh Hiền 03/07/1986 Giáo viên ĐHSP  Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Hoài Hương 03/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠ LONG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

7 Phạm Thị Hiền 05/03/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/12/2024 III II Đạt

8 Bùi Nguyệt Nga 20/02/1984 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

9 Vũ Thị Duyên 21/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2025 III II Đạt

10 Bùi Thị Trang 12/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

11 Hoàng Thị Hạnh 10/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

12 Nguyễn Thị Hằng 08/03/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2025 III II Đạt

13 Phạm Thị Nga 10/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2025 III II Đạt

14 Vương Thị Lan Hương 17/05/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2024 III II Đạt

IX

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Đỗ Thị Huế 15/09/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

2 Chu Thị Trọng 15/03/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2024 II I Không đạt

3 Lê Thanh Hảo 13/09/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/02/2025 II I Đạt

4 Nguyễn Thuý Phương 19/12/1975 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/02/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Hương 02/09/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/01/2025 II I Đạt

2 Hoàng Thị Hợp 17/05/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Văn Thị Minh 20/11/1979 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/11/2025 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Nhung 05/09/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/09/2026 III II Đạt

5 Nguyễn Hải Huyền 07/12/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

6 Lê Thị Chầm 22/07/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2025 III II Đạt

7 Trương Thị Hường 06/05/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2023 III II Đạt

8 Châu Thị Hạnh 29/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

9 Phạm Thị Loan 22/10/1978 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2024 III II Đạt

10 Đỗ Thị Ngọc Ánh 09/12/1983 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Dung 02/03/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/06/2026 III II Đạt

12 Lý Thị Gấm 09/07/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/10/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XÁ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

13 Đàm Thị Như 02/09/1983 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

14 Đinh Thị Hợi 10/09/1983 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

15 Vi Thị Tính 04/07/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

16 Vũ Thị Huệ 15/09/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/02/2025 III II Đạt

17 Phạm Thị Hương Lan 24/08/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/11/2025 III II Đạt

18 Lê Hoàng Yến 20/07/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/01/2025 III II Đạt

19 Nguyễn Thị Mỹ Lài 18/08/1981 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/12/2024 III II Đạt

21. ĐẶC KHU CÔ TÔ

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Diên 04/01/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Thanh Nhung 06/10/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Đỗ Thị Hiệm 18/01/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

3 Vũ Thị Liền 12/09/1981 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Bùi Đức Tiến 14/01/1986 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Địa lý Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Hoàng Thị Khánh Huế 01/01/1980 Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Duyên 10/04/1976 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/06/2024 II I Đạt

2 Phạm Thị Thùy 06/09/1984 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Hân 18/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/07/2025 III II Đạt

2 Bùi Thị Hà Giang 13/01/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS CÔ TÔ

TRƯỜNG TH&THCS THANH LÂN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

3 Nguyễn Thị Hường 15/05/1990 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/10/2025 III II Đạt

4 Phạm Thu Hường 05/05/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/12/2023 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Hoa 26/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2025 III II Đạt

6 Lê Thị Thủy 23/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

7 Trần Văn Luyện 14/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2025 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Trần Mai Thiện Trình 20/03/1987 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Xuân 28/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

2 Phạm Thị Vường 18/01/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/05/2025 III II Đạt

3 Nguyễn Thị Anh 03/12/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

4 Liêu Thị Hạnh 15/10/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/01/2025 III II Đạt

22. PHƯỜNG VIỆT HƯNG

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Bùi Hoàng Anh 27/01/1972 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD;

 ĐHSP Toán
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/06/2024 II I Đạt

2 Lê Hữu Phong 20/12/1978 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD;

 ĐHSP Vật lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 01/05/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đàm Thị Kim Cúc 01/04/1971 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 7 6,04 01/08/2026 II I Đạt

2 Dương Minh Ngọc 24/02/1982 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/05/2026 II I Đạt

3 Trần Thị Thu Thành 02/06/1986 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

4 Hoàng Thị Lan 12/04/1988 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

II

Viên chức quản lý

1 Loan Ngọc Chung 21/07/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/11/2024 II I Đạt

TRƯỜNG TH&THCS ĐỒNG TIẾN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

TRƯỜNG TH&THCS VIỆT HƯNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Duyên 16/02/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

2 Phan Thuý Dân 26/10/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt

3 Đặng Thị Anh 20/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Đỗ Thị Phan Hà 01/03/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lương Hồng Thuyết 15/06/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

2 Trần Thị Hồng Minh 05/02/1977 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/10/2025 II I Đạt

23. PHƯỜNG BÃI CHÁY

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Trần Thị Thanh Ngân 17/08/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2025 II I Đạt 

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Hải Yến 28/01/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt 

2 Ngô Thị Thanh Trà 18/9/1986 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt 

3 Phạm Thị Hương 15/11/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/09/2024 II I Đạt 

4 Nguyễn Thị Yến 02/04/1978 Giáo viên ĐHSP Ngoại ngữ Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2026 II I Đạt 

5 Nguyễn Thị Hà 26/05/1981 Giáo viên Thạc sĩ SP Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt 

6 Đinh Thị Thu Hương 14/08/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/01/2026 II I Đạt 

7 Trần Thị Thanh Thủy 22/10/1975 Giáo viên ĐHSP Ngoại ngữ Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/04/2025 II I Đạt 

8 Nguyễn Thị Toán '03/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt 

9 Bùi Thu Trang 08/03/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt 

10 Lô Thị Huân 07/07/1982 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt 

11 Lưu Thị Chi 19/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt 

12 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

13 Đỗ Thanh Vân 10/12/1995 Giáo viên Thạc sĩ Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 2 2,67 01/08/2024 III II Đạt 

14 Đỗ Thị Thu Trang 13/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt 

15 Ngô Thị Tới 06/02/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt 

16 Đỗ Thị Hồng Lý 05/12/1990 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/03/2026 III II Đạt 

17 Phạm Việt Nga 28/11/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2025 III II Đạt 

18 Nguyễn Thanh Hằng 15/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt 

19 Phạm Vân Anh 09/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt 

20 Nguyễn Thị Hạnh 13/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt 

21 Nguyễn Thị Xuyến 30/07/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/08/2025 III II Đạt 

22 Vũ Thúy Hằng 24/01/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2024 III II Đạt 

23 Nguyễn Thị Thùy Ninh 08/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2025 III II Đạt 

24 Nguyễn Thị Hiền 20/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt 

25 Đào Thị Hà 13/12/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2024 III II Đạt 

26 Nguyễn Thị Biên Thùy 25/04/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt 

27 Trần Thị Thùy 01/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt 

28 Vũ Thị Thu Hà 15/02/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt 

29 Vũ Thị Thu Trang 01/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt 

30 Đỗ Thị Hương 12/12/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt 

31 Hà Thị Hằng Nga 24/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Không đạt

32 Đinh Hoàng Yến 04/06/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2025 III II Không đạt

33 Mai Thị Nhạn 06/04/1990 Giáo viên Đại học ngôn ngữ Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Không đạt

II

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Ánh Tuyết 22/01/1975 Giáo viên ĐHSP Hóa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/03/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Phú 06/07/1984 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

3 Đặng Ngọc Lĩnh 08/5/1985 Giáo viên ĐHSP  Địa lí Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Nga 22/10/1978 Giáo viên Thạc sĩ Văn học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

TRƯỜNG THCS BÃI CHÁY



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

5 Nguyễn Thị Thủy 07/07/1983 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2025 II I Đạt

6 Lê Thị Kim Oanh 18/9/1981 Giáo viên Thạc sĩ giáo dục học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/07/2024 II I Đạt

7 Trần Thị Thu Hồng 28/01/1978 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/04/2024 II I Đạt

8 Vũ Thị Lan Hương 28/09/1977 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2025 II I Đạt

24. PHƯỜNG HÀ TU

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Đinh Thị Tuyết 05/10/1974 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/08/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Hồng Tỉnh 04/08/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2025 II I Đạt

2 Đinh Thị Phương Nhi 12/05/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/11/2025 II I Đạt

3 Trương Thị Xuân Hiền 19/06/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2025 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/09/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/04/2026 II I Đạt

5 Tống Thị Mai 21/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Ngọc 28/05/1983 Giáo viên Đại học SPÂN Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/08/2025 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Sen 13/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

8 Phạm Thị Hương Giang 29/08/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

9 Trần Thị Quỳnh Trang 24/04/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2026 III II Đạt

10 Lâm Thúy Hường 21/11/1983 Giáo viên Đại học GD Đặc biệt Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

11 Ngô Thu Hương 28/12/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

12 Nguyễn Thị Trang 16/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

13 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/6/1984 Giáo viên Đại học SPMT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2023 III II Đạt

14 Đào Thị Ngọc Hà 14/12/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

15 Trần Thị Bình 01/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

16 Lê Thanh Huyền 24/05/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/01/2025 III II Đạt

17 Đào Thị Thương 30/09/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2024 III II Đạt

18 Trương Thị Hạnh 02/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS HÀ TU



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

19 Khuất Thị Thu Linh 25/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

20 Đỗ Văn Đức 11/09/1987 Giáo viên Đại học GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2025 III II Đạt

21 Nguyễn Thị Ngọc 15/11/1991 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2026 III II Đạt

22 Lê Hồng Trang 24/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2023 III II Đạt

23 Tạ Thị Kim Oanh 19/10/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

24 Phạm Thị Hiền Lương 17/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Trần Thương 05/03/1976 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP Ngữ 

văn
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13/12/1977 Giáo viên ĐHSP Tiếng anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt

2 Ngô Thị Hảo 30/12/1982 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

3 Đinh Thị Nga 15/05/1977 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/04/2024 II I Đạt

4 Vũ Thị Lan Chi 17/01/1986 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/11/2024 III II Đạt

5 Hoàng Thị Hằng 14/06/1987 Giáo viên Đại học SP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/11/2025 III II Đạt

6 Hoàng Thị Yến 15/04/1987 Giáo viên ĐHSP Toán Hóa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

7 Vũ Thị Thủy 30/10/1985 Giáo viên ĐHSP Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

8 Đỗ Thị Lan Anh 23/09/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

9 Hà Thu Hoài 25/09/1990 Giáo viên ĐHSP Hoá Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

25. PHƯỜNG HÀ LẦM

I

Viên chức quản lý

1 Đặng Bùi Phương Hảo 17/06/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Oanh 20/09/1986 Giáo viên
ĐHSP GD Tiểu học,

ĐHSP Âm nhạc
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thúy Hà 23/12/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Đạt

3 Trần Thị Phương Thủy 01/4/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

4 Vũ Thị Lương 07/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TH CAO THẮNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

5 Hoàng Nguyễn Quang 12/04/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2025 III II Đạt

6 Lã Thị Hiền 16/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

7 Ân Thị Luyến 15/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

8 Hà Thị Hằng 15/08/1997 Giáo viên Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 2 2,67 01/08/2024 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Bằng 22/2/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

10 Vũ Thị Thu Trang 16/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

11 Bùi Thị Tuyết Mai 14/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

12 Vũ Thị Hiền 09/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

13 Đăng Thị Dung 24/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

14 Nguyễn Văn Cường 21/02/1985 Giáo viên
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/11/2024 III II Đạt

II

Viên chức quản lý

1 Vũ Thị Thu Hằng 10/12/1980 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP 

Toán
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Tạ Huy Tám 13/05/1977 Giáo viên ĐH SP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2025 II I Đạt

2 Mai Thị Thu Hiền 15/11/1987 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Yến 14/04/1970 Giáo viên ĐH SP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/10/2024 II I Đạt

4 Đặng Hải Hà 02/05/1987 Giáo viên ĐHSP  Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

5 Vũ Thị Thúy 23/08/1984 Giáo viên ĐHSP Địa lí Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

6 Ngô Thị Tuyết 03/01/1982 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2024 II I Đạt

7 Nguyễn Thị Hồng Huyền 13/11/1977 Giáo viên ĐH SP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/04/2026 II I Đạt

8 Vũ Thị Mây 18/05/1979 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

26. PHƯỜNG CAO XANH

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Hậu 02/11/1979 Giáo viên Thạc sĩ Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/06/2026 II I Đạt 

2 Lê Thị Lĩnh 08/01/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN THUỘC

TRƯỜNG TH&THCS CAO XANH



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

3 Vũ Thị Hòa 02/07/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/08/2025 II I Đạt 

4 Đỗ Thị Thanh 12/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt 

5 Nguyễn Thị Ngà 28/06/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt 

6 Đỗ Thị Hà 18/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt 

7 Bùi Thị Huyền 16/01/1988 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/08/2026 III II Đạt 

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Lương 25/06/1979 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/06/2025 II I Đạt 

Viên chức Giáo viên

1 Lê Thùy Dương 07/02/1978 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/12/2023 II I Đạt 

2 Bùi Thị Hương 05/08/1985 Giáo viên ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt 

3 Phạm Thị Bích Hòa 22/12/1990 Giáo viên Thạc sĩ Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt 

4 Lê Thị Thuý Minh 01/02/1980 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/08/2026 III II Đạt 

5 Hoàng Thị Mai 03/09/1990 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/02/2026 III II Không đạt

27. PHƯỜNG HỒNG GAI

I

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Hương 16/07/1975 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/09/2025 II I Đạt

2 Phạm Thị Mai Phương 20/06/1979 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thu Trang 10/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Lê Hạnh 29/06/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Ngô Thị Thái 04/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

4 Vũ Việt Nga 24/09/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/05/2025 II I Đạt

5 Đặng Thị Hồng Mận 02/08/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

6 Nguyễn Ngọc Ánh 10/02/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt

7 Nguyễn Thị Minh Lý 01/11/1978 Giáo viên
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP 

Ngoại ngữ
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/06/2026 II I Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG GAI



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

8 Nguyễn Thị Út 26/06/1976 Giáo viên ĐHSP Tiếng Pháp Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/12/2024 II I Đạt

9 Hoàng Thị Hồng Lan 22/09/1990 Giáo viên
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2026 III II Đạt

10 Lê Thị Mai 09/04/1986 Giáo viên Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

11 Bùi Thị Hiền 10/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2026 III II Đạt

12 Lê Thị Trang 13/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

13 Nguyễn Thị Lưu 23/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2025 III II Đạt

II

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hương Ly 20/10/1981 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/04/2026 II I Đạt

2 Đỗ Thị Minh Thủy 31/07/1977 Giáo viên ĐHSP Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2025 II I Đạt

3 Phan Thị Út Hoa 28/03/1971 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/01/2025 II I Đạt

4 Nguyễn Hải Yến 29/07/1983 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

5 Đào Thị Mai Phương 01/03/1980 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/09/2024 II I Đạt

6 Nguyễn Thùy Chi 15/03/1987 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/05/2026 II I Đạt

7 Nguyễn Thanh Hồng 29/09/1974 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2025 II I Đạt

8 Đoàn Thị Hồng Thái 29/05/1977 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/04/2025 II I Đạt

28. PHƯỜNG HẠ LONG

I

Viên chức quản lý

1 Lương Minh Thu 21/09/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/08/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Mạnh Cường 10/03/1986 Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/05/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đồng Thị Thanh Hương 02/10/1970 Giáo viên ĐHSP  Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/11/2023 II I Đạt

2 Phạm Thị Phương 02/03/1974 Giáo viên ĐH Ngoại Ngữ Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/12/2025 II I Đạt

3 Phan Thị Ngọc Oanh 12/01/1975 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/03/2024 II I Đạt

4 Đặng Thị Mười 10/04/1980 Giáo viên Đại học GDCT Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2024 II I Đạt

5 Nguyễn Thu Huyền 25/10/1979 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

6 Vũ Thị Thanh Thảo 21/01/1983 Giáo viên ĐHSP Lịch sử Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/12/2025 II I Đạt

TRƯỜNG THCS  LÊ VĂN TÁM

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

7 Hoàng Đình Chính 19/12/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/01/2026 II I Đạt

II

Viên chức quản lý

1 Đàm Thị Thanh Tâm 08/12/1969 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD

ĐHSP Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 8 6,38 01/11/2025 II I Đạt

2 Đoàn Thị Thanh Nhàn 06/09/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngoại Ngữ Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/09/2025 II I Không đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đoàn Hạnh 30/11/1979 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/04/2025 II I Đạt

2 Đoàn Ngọc Hà 30/03/1984 Giáo viên Thạc sĩ SP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Nga 06/11/1979 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2024 II I Đạt

4 Lê Thị Thúy 10/02/1977 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/10/2025 II I Đạt

5 Bùi Thị Kim Oanh 07/10/1976 Giáo viên
Đại học GDCT, 

CĐ Vật lý
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/01/2026 II I Không đạt

6 Bùi Thị Nhung 27/10/1976 Giáo viên Đại học Ngoại Ngữ Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/12/2025 II I Không đạt

29. PHƯỜNG HOÀNH BỒ

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Quế Xuân 17/05/1976 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD;ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/10/2025 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Kim Xuân 28/07/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Quyên 27/07/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/01/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Đượm 25/08/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/05/2024 II I Đạt

3 Lương Thị Hà 29/08/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/11/2025 II I Đạt

4 Lương Thị Thanh Tâm 19/09/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/11/2025 II I Đạt

5 Vũ Thị Huế 07/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/07/2024 II I Đạt

6 Hoàng Thị Phượng 27/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

7 Đàm Thị Thanh 30/07/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

8 Nguyễn Thu Hà 29/08/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/11/2025 III II Đạt

TRƯỜNG THCS TRỌNG ĐIỂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỚI



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

9 Nguyễn Thị Thu Hương 05/05/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/11/2025 III II Đạt

II.

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Nguyệt 06/01/1981 Phó Hiệu trưởng
ĐHSP Ngữ văn;

Thạc sĩ QLGD
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/03/2025 II I Đạt

2 Lê Vĩnh Thanh 29/12/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/11/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Hồng Anh 17/10/ 1979 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/08/2024 II I Đạt

2 Trần Thu Phượng 09/12/1981 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Hoa 06/09/1983 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

4 Bùi Thị Tuyết Nhung 26/09/1984 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

30. XÃ QUẢNG LA

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Dương Thị Hoa 03/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2025 III II Đạt

2 Vi Ngọc Ân 18/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

3 Hà Tâm Huyền 10/04/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/02/2025 III II Đạt

4 Ngọc Thị Giang 29/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2023 III II Đạt

5 Trương Thị Dung 20/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

6 Lưu Thị Thanh 13/08/1986 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

7 Hoàng Thị Hà 26/09/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

8 Dương Thị Lân 23/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 05/10/1982 Giáo viên ĐH Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

10 Hoàng Thị Bính 25/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

11 Liêu Thị Đông 16/01/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/12/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Lý Hoàng Anh 26/02/1987 Hiệu trưởng Thạc sĩ Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

TRƯỜNG THCS TRỚI

TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG LA



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Hoàng Thị Dự 27/10/1981 Phó Hiệu trưởng Đại học Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Nhung 10/12/1989 Giáo viên ĐH Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

2 Lý Thị Cẩm Tú 25/07/1994 Giáo viên ĐH Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/09/2025 III II Đạt

31. PHƯỜNG MÓNG CÁI 1

I

CẤP  TIỂU HỌC

Viên chức Quản lý

1 Phạm Thị Kim Liên 20/12/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSPTH, Ths QLGD Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/07/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Liên 07/10/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2025 II I Không đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Vân Lâm 22/12/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/12/2024 II I Đạt

2 Trần Thị Bích Nguyệt 04/04/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

CẤP THCS

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thị Thu 27/08/1979 Hiệu trưởng ĐHSP  Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Phạm Thị Thành Loan 08/11/1982 Phó Hiệu trưởng ĐH NN; ThS QLGD Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/07/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Văn Hằng 08/03/1982 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2024 II I Đạt

II

Viên chức Quản lý

1 Dương Thị Hiền 06/09/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/11/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Thị Huệ 20/08/1978 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/04/2026 II I Đạt

2 Vũ Thị Hạnh 12/03/1984 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/09/2026 II I Đạt

3 Vi Thị Hải Hà 30/12/1979 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/07/2024 II I Đạt

III

Viên chức Quản lý

TRƯỜNG TH& THCS HẢI XUÂN

TRƯỜNG THCS HÒA LẠC

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

1 Cao Thị Hoa 18/04/1976 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/10/2026 II I Đạt

2 Lê Thị Kim Thụy 02/01/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

3 Lưu Thị Thu Hà 10/09/1980 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; CĐSP Âm 

nhạc
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/06/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thùy Linh 20/09/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/09/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Miên 11/12/1981 Giáo viên ĐHSP SP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Trà Mi 26/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

4 Phạm Thị Hồng 16/07/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

5 Lê Thị Ngọc Dung 22/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

7 Hoàng Hồng Hà 10/10/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2026 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Điệp Hoàn 13/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/01/2024 III II Đạt

9 Nguyễn Thu Phương 20/11/1990 Giáo viên ĐH CNTT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/12/2024 III II Đạt

IV

Viên chức Quản lý

1 Vũ Thị Minh Thủy 23/03/1978 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD;

ĐHSP GD Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

2 Vương Thị Hương Nhung 22/01/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

3 Vũ Thị Bình An 12/08/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/10/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Kiều Lệ Hằng 30/12/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Lê Thị Ngọc Hà 13/01/1992 Giáo viên Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

32. PHƯỜNG MÓNG CÁI 2

I

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thị Nguyệt 24/11/1975 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/11/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Lan Phương 20/12/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hồng Thắm 29/10/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2023 II I Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC KA LONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Đỗ Minh Hoa 19/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Huỳnh Cẩm Thứ 20/9/1980 Giáo viên Thạc sĩ  ngôn ngữ Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

II

Viên chức Quản lý

1 Phạm Quốc Hưng 22/12/1981 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/06/2024 II I Đạt

2 Vũ Thị Hằng 25/12/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thanh Lâm 06/03/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Trương Thúy Nhung 06/09/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/07/2026 II I Đạt

3 Lê Thị Thu Hà 04/04/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/02/2026 II I Đạt

4 Bùi Thị Quyên 20/01/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2025 III II Đạt

5 Bùi Thị Tuấn Anh 28/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

6 Bùi Thị Lương 18/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

33. PHƯỜNG  MÔNG DƯƠNG

I

Viên chức Giáo viên

1 Phùng Mai Duyên 14/02/1987 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/03/2026 II I Đạt

2 Trần Thị Hà 18/03/1990 Giáo viên ĐHSP Sinh - Hóa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/03/2026 II I Đạt

3 Lương Thị Trâm Anh 30/09/1979 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2024 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Doan 17/11/1989 Giáo viên ĐHSP Sinh - Địa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/03/2026 II I Đạt

5 Phạm Thanh Tâm 25/05/1991 Giáo viên ĐHSP Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

6 Bùi Thị Diệu Linh 12/12/1993 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/10/2025 III II Đạt

7 Chu Mai Linh 19/03/1993 Giáo viên Thạc sĩ Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 3 3,00 01/07/2024 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Chiên 02/10/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/09/2024 III II Đạt

9 Điệp Minh Tú 24/09/1992 Giáo viên Thạc sĩ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 3 3,00 01/04/2024 III II Đạt

10 Vũ Thị Ngân 26/02/1989 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

11 Vũ Thị Lan Anh 11/11/1990 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/06/2024 III II Đạt

34. PHƯỜNG QUANG HANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC MÓNG CÁI 2

TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Thị Thu Thủy 20/03/1981 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/11/2024 II I Đạt

2 Đỗ Thị Hương Giang 27/02/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Bích Hường 23/11/1990 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/03/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Lưu 04/09/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

5 Mai Thị Thuỳ Chinh 16/08/1980 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/12/2024 II I Đạt

6 Trần Thị Mai Liễu 27/10/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/07/2025 II I Không đạt

7 Ngô Hiền Lương 04/12/1986 Giáo viên Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

8 Lương Thị Định 28/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2025 III II Đạt

9 Đoàn Thị Thuỷ 21/01/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Hải Duyên 22/02/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2023 III II Không đạt

11 Nguyễn Thị Kim Oanh 21/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Không đạt

12 Bùi Thị Mai Anh 02/09/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/03/2025 III II Không đạt

13 Lê Thị Yến 20/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2023 III II Không đạt

14 Nguyễn Thị Tươi 25/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Không đạt

CẤP THCS 

Viên chức Quản lý

1 Lương Thị Thoa 20/11/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/06/2025 II I Đạt

2 Trần Phương Nga 14/11/1977 Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 6% 01/06/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18/05/1973 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/03/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thế Hùng 02/09/1976 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/10/2025 II I Đạt

3 Đỗ Thị Mai Hương 22/04/1979 Giáo viên ĐHSP Kĩ thuật Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2025 II I Đạt

4 Đào Thị Mai Huyền 26/09/1974 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 6% 01/04/2026 III II Đạt

5 Hoàng Thị Kim Tuyến 06/07/1975 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 5% 01/06/2026 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Hồng 10/12/1987 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS QUANG HANH



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

7 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/11/1991 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/07/2025 III II Đạt

8 Lê Thị Thu Thuỷ 27/09/1993 Giáo viên Thạc sĩ NN Văn học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 3 3,00 01/04/2024 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Hà 07/11/1986 Giáo viên Thạc sĩ Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/11/2025 III II Đạt

10 Hoàng Thị Lan 22/02/1980 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/12/2025 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Thanh Bích 27/10/1991 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/10/2026 III II Không đạt

12 Lê Thị Hồng Loan 03/03/1993 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/07/2025 III II Không đạt

13 Nguyễn Thị Mừng 16/08/1983 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/01/2026 III II Không đạt

14 Đỗ Thị Thu Hiền 22/3/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/09/2024 III II Không đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thị Lập 10/07/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Vũ Thị Minh Hương 08/10/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/07/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Tư 20/08/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2026 II I Đạt

3 Hoàng Thị Hạnh 01/11/1971 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/09/2026 II I Đạt

4 Phạm Thu Nhung 12/08/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/10/1973 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

6 Bùi Thị Vừa 13/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

7 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/12/2025 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Thanh Ngân 15/9/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/12/2023 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Ánh 06/10/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/11/2025 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Trà My 16/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2025 III II Đạt

11 Trương Thị Thủy 02/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2023 III II Đạt

12 Hoàng Thị Mai Anh 29/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

13 Lại Thị Thuỷ 05/07/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2024 III II Đạt

14 Trần Thanh Thúy 14/09/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

15 Nguyễn Thu Trang 02/10/1994 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 2 2,67 01/07/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS BÁI TỬ LONG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 
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Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 
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Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

16 Bùi Thị Việt Hường 02/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

17 Nguyễn Thị Trang 20/06/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

18 Cao Thị Thảo 15/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

19 Lục Thị Thùy Trang 07/05/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

20 Trương Thu Hoài 01/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/11/2024 III II Đạt

21 Lê Thị Thúy Huyền 10/06/1993 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/10/2025 III II Không đạt

22 Phạm Thị Hải 02/10/1978 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Không đạt

23 Hà Thị Cần Thơ 19/04/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Không đạt

24 Nguyễn Thị Thảo 16/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Không đạt

25 Nguyễn Thị Hồng Hoa 14/10/1977 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2024 III II Không đạt

CẤP THCS 

Viên chức Giáo viên

1 Châu Hồng Phương 09/02/1979 Giáo viên ĐHNN - Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/11/2023 II I Đạt

35. PHƯỜNG CẨM PHẢ

I

Viên chức Quản lý

1 Phạm Thị Mỹ Thanh 25/11/1973 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/03/2025 II I Đạt

VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Hoài 10/12/1987 Giáo viên ĐHSP GDTT-GDQP Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 1 4,00 01/03/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thu Hương 02/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

3 Hoàng Thị Quỳnh Trang 20/10/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Thu 19/01/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2025 II I Đạt

5 Lê Mỹ Duyên 13/11/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2026 III II Đạt

6 Đỗ Thị Dương 10/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2026 III II Đạt

7 Vũ Thị Ngọc 21/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Lệ Hằng 25/04/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

9 Nguyễn Bích Phương 03/12/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2026 III II Đạt

10 Phạm Thu Huyền 04/01/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ TÙNG MẬU



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 
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Từ  
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Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
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lương

11 Bùi Anh Tú 24/08/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/07/2025 III II Đạt

12 Nguyễn Huyền Trang 15/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

13 Vũ Thị Thanh Thuỷ 24/06/1983 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2025 III II Đạt

14 Đỗ Thị Thu 03/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

15 Nguyễn Thị Hoa 03/08/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

16 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1994 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 2 2,67 01/07/2024 III II Đạt

II

Viên chức giáo viên

1 Lưu Minh Hậu 16/12/1981 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/07/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Thu Huyền 28/03/1986 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Vũ Thị Minh Liên 30/09/1978 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2026 II I Đạt

4 Trần Thị Thuỳ Dung 08/09/1990 Giáo viên ĐHSP Hóa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

5 Đinh Thị Huế 10/11/1985 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Ngọc 04/10/1978 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

7 Trần Thị Thanh Nga 09/04/1980 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

III

Viên chức Quản lý

1 Lương Thùy Nga 15/01/1973 Hiệu trưởng
ĐHSP Ngữ Văn;

Thạc sĩ QLGD
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/05/2025 II I Đạt

2 Đinh Thị Mai Hiên 05/07/1979 Phó Hiệu trưởng
ĐHSP Toán;  

Thạc sĩ QLGD
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/12/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hằng 05/04/1976 Giáo viên ĐHSP  Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2023 II I Đạt

2 Phạm Phương Thúy 16/11/1983 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68  01/06/2024 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Khánh Vân 08/10/1984 Giáo viên
Đại học nghiên cứu máy 

tính
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

4 Trần Thị Vui 15/02/1981 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/04/2025 II I Đạt

5 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14/08/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2024 II I Đạt

6 Nguyễn Thái Hà 25/09/1988 Giáo viên

ĐHSP Hóa học;

Thạc sĩ LL&PP dạy học 

Hoá học

Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

TRƯỜNG THCS NAM HẢI 

TRƯỜNG THCS CẨM PHẢ



Nam Nữ

Lên 
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Đạt/ 

Không Đạt
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Xét thăng hạng 
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Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
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lương

7 Ngô Mai Anh 23/12/1979 Giáo viên ĐH SP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/03/2025 II I Đạt

IV

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Thu Hương 05/10/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Nhung 25/07/1981 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Thảo 01/05/1985 Giáo viên ĐHSP GD Chính trị Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

36. PHƯỜNG CỬA ÔNG

I

Viên chức Quản lý

1 Phạm Thị Thúy 30/11/1973 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Hằng 15/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/12/2023 II I Đạt

2 Vũ Thị Thanh Huyền 23/10/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/09/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Hạnh 18/07/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

4 Vũ Thị Minh Phương 27/01/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

5 Lê Thị Quỳnh Trang 06/01/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

6 Vũ Song Toàn 13/05/1994 Giáo viên
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/10/2025 III II Đạt

7 Vũ Thu Hà 15/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2025 III II Đạt

8 Chu Thị Thanh Vân 10/01/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

9 Phạm Thị Thi 05/10/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/10/2025 III II Đạt

10 Lê Thị Nhung 04/07/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2024 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Vy 21/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

12 Lương Thị Nết 18/10/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2025 III II Đạt

13 Trần Thị Huyền 16/06/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

14 Nguyễn Thị Oanh 07/11/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

15 Lê Thị Ánh Nguyệt 24/10/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2025 III II Đạt

16 Trần Thị Kim Anh 27/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/11/2023 III II Đạt

17 Đỗ Thị Thu Hương 07/05/1993 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/12/2025 III II Đạt

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN



Nam Nữ

Lên 
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18 Lưu Thị Xuân 26/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

19 Lê Thị Hồng Nhung 26/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2026 III II Đạt

20 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/1993 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/10/2026 III II Đạt

21 Nguyễn Thị Dung 23/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

22 Nguyễn Thị Hoà 22/10/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

II

Viên chức Quản lý

1 Tô Thị Dịu 01/12/1981 Phó Hiệu trưởng Đại học GDCT Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lê Thị Mai Quế 28/09/1973 Giáo viên ĐHSP  Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/10/2025 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Thùy 24/05/1987 Giáo viên ĐHSP  Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Vũ Thị Nga 22/02/1987 Giáo viên Đại học Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

4 Đào Thị Thu Huyền 05/12/1981 Giáo viên ĐHSP  Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/10/2025 II I Đạt

5 Lê Thị Hương 08/08/1988 Giáo viên Đại học SP  Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh Mai 01/04/1980 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/03/2025 III II Đạt

7 Vũ Thị Lan Anh 16/01/1991 Giáo viên ĐHSP  Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/04/2025 III II Đạt

8 Lương Thu Thảo 21/02/1984 Giáo viên Đại học GDTT Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/03/2024 III II Đạt

9 Phạm Minh Thúy 28/12/1992 Giáo viên Thạc sĩ Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/01/2025 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thùy Vân 15/09/1991 Giáo viên ĐHSP  Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/06/2026 III II Đạt

III

Viên chức Quản lý

1 Phạm Thị Hoa 06/11/1977 Phó Hiệu trưởng Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/09/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1  Đặng Thị Xuân 11/10/1972 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 6 5,70 01/10/2025 II I Đạt

2 Phạm Thị Nhung 20/11/1980 Giáo viên Thạc sĩ VH Việt Nam Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

3 Vũ Hải Yến 22/04/1989 Giáo viên Thạc sĩ Quang học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/11/2023 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Linh 28/11/1990 Giáo viên ĐHSP Giáo dục thể chất Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

5 Nguyễn Xuân Cường 29/10/1983 Giáo viên ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2025 II I Đạt

TRƯỜNG THCS CỬA ÔNG

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

6 Phạm Thị Hương Hoài 20/03/1982 Giáo viên ĐHSP ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2025 II I Đạt

7 Nguyễn Thị Sen 28/04/1981 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

8 Trần Thị Thu Hiền 08/10/1986 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

9 Trần Thị Hải Yến 19/02/1981 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/08/2026 III II Đạt

10 Vũ Thị Thu Hà 18/08/1987 Giáo viên Th.s Hồ Chí Minh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/01/2025 III II Đạt

11 Trần Thị Phương Linh 09/05/1982 Giáo viên ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

12 Vũ Thị Cẩm Hưng 14/10/1992 Giáo viên Thạc sĩ Hoá hữu cơ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/12/2023 III II Đạt

13 Vũ Thị Hoài Phương 29/01/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/04/2025 III II Đạt

37. XÃ HOÀNH MÔ

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Văn Sằn 23/01/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

2 Hoàng Thị Thắm 28/06/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

3 Đồng Thị Tuyết 04/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

4 La Thị Nàng 04/09/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

5 Hoàng Thị Tuyết 30/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2025 III II Đạt

6 Lê Thị Huệ 30/08/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2025 III II Đạt

7 La Thị Cọ 07/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

8 Bế Thị Hoan 24/05/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/01/2025 III II Đạt

9 Hoàng Thị Hường 06/12/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

10 Trần Đăng Minh 30/09/1986 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

11 Giáp Thị Phương 03/04/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2024 III II Đạt

12 Lý Thị Thúy Bình 24/04/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

13 Hoàng Văn Minh 01/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

14 Tô Xuân Hảo 08/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

15 Đỗ Văn Đức 07/12/1984 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

16 Lý Thành Chung 15/06/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS HOÀNH MÔ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

17 Vũ Trường Trung 10/10/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/11/2025 III II Đạt

18 Chu Thị Ngọc 10/05/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

19 Lương Thị Hương 11/04/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2025 III II Đạt

20 Hoàng Kim Hoàn 15/01/1984 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

21 Vi Văn Trình 25/06/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2024 III II Đạt

22 Giáp Thị Dung 06/10/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

23 Phạm Thị Dương 15/08/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

24 Vi Thị Lan 01/04/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

25 Hoàng Thu Hường 04/04/1988 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

26 Hoàng Thị Thu 29/08/1983 Giáo viên ĐHSP Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/05/2026 III II Đạt

27 Hoàng Minh Tân 04/02/1982 Giáo viên ĐHSP Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/05/2026 III II Đạt

38. XÃ LỤC HỒN

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Quản lý

1 Ngô Thị Thu Hằng 20/11/1987 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

2 Loan Thị Chìu 15/06/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Hải Hà 10/08/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2025 III II Đạt

2 Nông Thị Huyền 11/08/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

3 Lương Văn Sáng 19/02/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

4 Tô Thị Hoa 05/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

5 Trần Thị Ly 10/02/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

6 Loan Thị Lường 19/12/1971 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 7% 01/07/2025 III II Đạt

7 Vi Thị Tào 13/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2025 III II Đạt

8 Hoàng Thị Thúy 27/03/1987 Giáo viên ĐHSP Mĩ Thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS LỤC HỒN



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

9 Hoàng Thị Thành 17/03/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Quản lý

1 Phạm Quang Hồng 25/01/1976 Hiệu trưởng Đại học SP  tin học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2023 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lê Thị Nguyệt Thanh 10/02/1989 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Chu Tiến Nghị 02/8/1985 Giáo viên ĐHSP Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/02/2024 III II Đạt

3 Hoàng Thị Sen 30/05/1980 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/02/2024 III II Đạt

4 Lương Thị Cam 10/10/1984 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên 

1 La Thị Lệ 07/02/1984 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

2 Ngô Thị Thủy 20/05/1974 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2024 III II Đạt

3 Vi Thị Tần 24/11/1976 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/01/2025 III II Đạt

4 La Thị Vinh 09/10/1987 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

5 Bế Thị Hồng Quyên 25/11/1985 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

6 La Thị Nàng 22/09/1987 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

7 Ngô Thị Thủy 25/10/1985 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

8 Nguyễn Văn Mão 12/11/1987 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

9 Nông Thị Hường 20/7/1986 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

10 Lưu Trọng Thái 02/03/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2025 III II Đạt

11 Lô Thị Quý 29/04/1988 Giáo viên ĐHSP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

12 Hoàng Thị Tý 07/07/1984 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

13 Mạ Quốc Hai 23/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

CẤP THCS 

Viên chức Giáo viên 

1 La Thị Hương 02/09/1981 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/09/2026 III II Đạt

TRƯỜNG PTNT TH&THCS ĐỒNG TÂM



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Nguyễn Thị Chinh 25/09/1988 Giáo viên ĐHSP Kĩ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

3 Lý Văn Hải 10/05/1983 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/02/2024 III II Đạt

4 Trần Thị Lường 28/02/1976 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/06/2025 III II Đạt

5 Lý Hồng Công 14/05/1981 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

39. XÃ BÌNH LIÊU

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Huệ 28/11/1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/01/2025 II I Không đạt

Viên chức giáo viên

1 Giáp Thị Mai 23/10/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/05/2025 II I Đạt

2 Lương Thị Kim Hạnh 02/10/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2024 II I Đạt

3 Phạm Thị Hợp 15/06/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2024 III II Đạt

4 Phạm Thị Bình 19/06/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2024 III II Đạt

5 Ngô Thị Tiền 14/12/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2024 III II Đạt

6 Lý Thị Thương 06/10/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2024 III II Đạt

7 Bùi Thị Minh Nguyệt 20/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Niên 10/02/1980 Hiệu trưởng ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2024 II I Đạt

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thị Quỳnh 16/02/1986 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

2 Lê Thị Thủy 14/01/1982 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

3 Lý Chí Thu 09/10/1978 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/03/2024 III II Đạt

4 Phương Mai Hồng 24/11/1988 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

5 Lô Thị Kim Oanh 16/04/1984 Giáo viên ĐHSP Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH LIÊU

TRƯỜNG TH&THCS VÔ NGẠI



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức Quản lý

1 Vi Nhật Bằng 20/10/1987 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

2 La Thị Sáu 14/07/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/06/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Huệ 30/04/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2024 III II Đạt

2 Lài Thị Bẩy 24/07/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2024 III II Đạt

3 Dương Thị Duyên 26/09/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2024 III II Đạt

4 Ngô Tiến Hiếu 15/03/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

5 Hoàng Thị Thu 30/07/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 6% 01/06/2026 III II Đạt

6 Tô Văn Cắm 04/05/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/06/2025 III II Đạt

7 La Thị Kim  23/01/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 6% 01/09/2026 III II Đạt

8 Vi Thị Bình 29/07/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/12/2023 III II Đạt

9 Đinh Thị Nông 21/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2025 III II Đạt

10 Lý Thị Nga 04/11/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

11 Vi Thị Thanh 15/05/1990 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2026 III II Đạt

12 Nguyễn Văn Nam 15/05/1989 Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

13 Vi Thị Lan 04/10/1985 Giáo viên ĐH SP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Không đạt

14 La Thị Liều 06/07/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/03/2024 III II Không đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Vi Thị Thu 13/07/1981 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/09/2024 III II Đạt

Viên chức giáo viên

1 Đinh Thị Mai 04/08/1980 Giáo viên ĐHSP Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/08/2024 III II Đạt

2 Sái Việt Thịnh 19/10/1983 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/02/2024 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức quản lý

1 Lục Thị Qúy 30/03/1977 Phó Hiệu trưởng ĐH SP Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2025 II I Đạt

TRƯỜNG TH&THCS HÚC ĐỘNG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Lô Minh Tuấn 19/03/1984 Phó Hiệu trưởng ĐH SP Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

Viên chức giáo viên

1 Bùi Thị Nhàn 02/04/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

2 Lô Văn Sàu 24/07/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/08/2026 III II Không đạt

3 Lý Quí Tài 01/7/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2024 III II Đạt

4 Mạ Lập Trường 05/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2024 III II Đạt

5 Nguyễn Văn Hưởng 10/01/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

6 Triệu Hoàng Thạch 03/02/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2024 III II Đạt

7 Lục Thanh Thuỳ 14/04/1985 Giáo viên ĐH SP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/10/2024 III II Đạt

8 Tô Đại Chiến 19/03/1986 Giáo viên ĐH SP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2026 III II Không đạt

9 Đỗ Trung Kiên 15/08/1985 Giáo viên ĐH SP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

10 Long Thị Hải 04/06/1989 Giáo viên ĐH SP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2025 III II Đạt

11 Hoàng Thị Tình 12/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/03/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức giáo viên

1 Trần Ngọc Tú 05/10/1982 Giáo viên ĐH SP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/05/2025 III II Không đạt

2 Tô Phương Ly 10/07/1991 Giáo viên ĐH SP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/05/2026 III II Đạt

3 Nông Thị Hà 26/02/1982 Giáo viên ĐH SP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/09/2025 III II Đạt

4 Vi A Lằm 14/02/1980 Giáo viên ĐH SP Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/02/2025 III II Đạt

IV

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thị Hằng 20/09/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/01/2024 II I Đạt

2 Vi Thị Xuân 06/03/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Vi Thị Liên 24/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/02/2025 III II Đạt

4 Lô Minh Cường 15/08/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2026 III II Đạt

5 Vi Thị Ninh 05/11/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2026 III II Đạt

6 Phạm Thùy Dương 14/10/1991 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 2 2,67 01/03/2024 III II Đạt

TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH LIÊU
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Lên 
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hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú
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Từ  
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7 Trần Thị Thuỷ 01/11/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2026 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Hợi 12/01/1983 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

9 Hoàng Sự 07/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/01/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức quản lý

1 Ngô Ngân Hà 27/07/1986 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

Viên chức giáo viên

1 Trần Thị Hương 03/06/1986 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Lài Thị Nàng 12/02/1983 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/06/2026 II I Đạt

40. PHƯỜNG AN SINH

I

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức giáo viên

1 Trần Minh Nghĩa 19/01/1984 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2025 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Anh 08/09/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2025 III II Đạt

3 Bùi Thị Thanh Nhàn 10/12/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Xuân 06/07/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức giáo viên

1 Phạm Thị Hường 21/02/1975 Giáo viên ĐHSP  Hóa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 01/05/2026 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Quản lý

1 Chu Văn Sơn 26/01/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2025 III II Đạt

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thị Hạnh 10/04/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/10/2024 III II Đạt

2 Đinh Thị Khánh Ly 21/06/1981 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/09/2026 III II Đạt

3 Nguyễn Thị Thanh Vân 21/05/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/01/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TH&THCS VIỆT DÂN
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4 Trần Thị Hoa 18/06/1984 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

5 Bùi Thị Phương Nhung 16/10/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/11/2024 III II Đạt

6 Vũ Nguyệt Anh 17/07/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2026 III II Đạt

7 Trần Thị Huyền Thương 22/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2026 III II Đạt

8 Vũ Thị Hảo 15/11/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

9 Đào Thị Út 06/07/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Oanh 16/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2025 III II Đạt

11 Nguyễn Sao Chi 20/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

12 Nguyễn Thị Thảo 27/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thị Thủy 22/10/1983 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

2 Ứng Thị Huyền 01/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

3 Phạm Thị Bích Liên 08/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Nga 26/06/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

5 Đào Thị Thu Thảo 23/01/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2025 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Hưng 20/07/1986 Giáo viên ĐHSP  Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Lan 02/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

8 Trịnh Thị Lan Anh 01/05/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

9 Trần Thị Biển 18/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

10 Phạm Thị Hương Linh 28/12/1981 Giáo viên ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2024 III II Đạt

11 Trần Thị Oanh 10/08/1976 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

CẤP THCS 

Viên chức giáo viên

TRƯỜNG TH&THCS AN SINH
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1 Nguyễn Thị Vân Anh 29/07/1977 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt

2 Ngô Xuân Chiến 10/12/1986 Giáo viên ĐHGD Chính trị Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/03/2025 III II Đạt

3 Trần Thị Hà Anh 15/10/1989 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

41. PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU

I

Viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Phương Thanh 05/05/1985 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2024 III II Đạt

Viên chức giáo viên

1 Nguyễn Thị Hương Lan 08/06/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98
0,2 (hệ 

số bảo 
01/11/2023 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Liên 31/05/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

3 Hà Thị Ngọc 05/11/1985 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

4 Trần Thị Huyền 20/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

5 Vương Thị Thi 04/10/1981 Giáo viên ĐHSP SP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2024 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Duyên 03/02/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/12/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

8 Nguyền Thị Yên 20/05/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/01/2026 III II Đạt

9 Phạm Thị Thu Huyền 28/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thoa 10/12/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2026 III II Đạt

II

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thị Phương Nhung 11/01/1979 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP 

Tiếng anh
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Xuân Hiền 29/12/1988 Giáo viên
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Anh Thương 12/10/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

3 Dương Thị Thật 12/02/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Nhung 11/06/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Hương Mai 13/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/09/2025 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Nụ 06/11/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

7 Vũ Thùy Linh 03/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

8 Cao Thị Như Quỳnh 20/10/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

9 Bùi Thị Uyên 02/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Hương 24/11/1984 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2026 III II Đạt

11 Phạm Thị Thư 29/05/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/11/2025 III II Đạt

12 Đỗ Thị Hồng Thủy 01/09/1977 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/05/2024 III II Đạt

III

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thuý Hoàn 13/06/1980 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Hạnh 19/08/1984 Giáo viên ĐHSP  Mĩ Thuật. Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

2 Nguyễn Thị Ngân 30/04/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2026 III II Đạt

3 Phạm Thị Hương 09/03/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/02/2024 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Liễu 10/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2025 III II Đạt

5 Nguyễn Lan Anh 07/07/1979 Giáo viên ĐHSP Âm Nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/10/2024 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/11/1994 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/02/2026 III II Đạt

7 Vương Thị Thuý Hà 22/11/1985 Giáo viên ĐHSP  Mĩ Thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

8 Ngô Thị Ngân 17/07/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

9 Tạ Thị Gái 21/07/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/03/2025 III II Đạt

10 Trần Thị Thúy 01/11/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

11 Trần Thị Thanh Huyền 16/11/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/09/2024 III II Đạt

12 Trần Thị Dịu 16/08/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/05/2024 III II Đạt

13 Dương Thanh An 17/03/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

14 Nguyễn Thị Ngọc 06/11/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2025 III II Đạt

15 Nguyễn Thị Dung 17/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

16 Phạm Thị Minh Thúy 11/10/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2025 III II Đạt

17 Dương Thị Ngọc 16/11/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2025 III II Đạt

IV

TRƯỜNG TH THUỶ AN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức Quản lý

1 Hoàng Ánh Tuyết 26/05/1974 Hiệu trưởng
ĐHSP Ngữ văn, 

ĐH QLGD 
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thế Anh 12/09/1978 Giáo viên ĐH TDTT Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

2 Bùi Thị Hương 06/01/1986 Giáo viên ĐHSP Lịch sử Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Phạm Thị Bích Thủy 23/05/1986 Giáo viên ĐHSP Hóa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

V

Viên chức Quản lý

1 Trần Thanh Huyền 05/09/1987 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD,

 ĐHSP Ngữ Văn
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Đặng Thị Thu 22/10/1991 Giáo viên ĐHSP Sinh - Hoá Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 1 4,00 01/12/2024 II I Đạt

2 Phạm Văn Bình 06/10/1983 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Duyên 26/06/1986 Giáo viên ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/11/2024 II I Đạt

4 Lê Bích Ngọc 27/11/1991 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/07/2025 III II Đạt

5 Đặng Thị Ngọc Xuyến 02/10/1979 Giáo viên ĐHSP Âm  nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/05/2026 III II Đạt

6 Hoàng Thị Phượng 03/03/1991 Giáo viên ĐHSP Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/08/2025 III II Không đạt

VI

Viên chức Quản lý

1 Vũ Minh Tân 18/11/1985 Phó Hiệu trưởng
ĐHSP Ngữ văn; ĐHQL 

Giáo dục
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Trần Thị Trang Nhung 21/11/1982 Giáo viên ĐHSP GDTC Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Quế Chi 26/05/1991 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 1 4,00 01/12/2024 II I Đạt

3 Trịnh Thị Hòa 13/08/1981 Giáo viên ĐHSP Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/09/2026 III II Đạt

4 Nguyễn Hải Hà 25/03/1991 Giáo viên ĐH Toán-Tin ứng dụng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/11/2024 III II Đạt

5 Bùi Thị Mỹ Dung 25/09/1991 Giáo viên ĐHSP Sinh - Hóa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/10/2024 III II Đạt

42. PHƯỜNG BÌNH KHÊ

I

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thuý Vân 03/12/1987 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Thuý 07/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

2 Phạm Thu Thảo 04/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

3 Trần Thị Mai Hương 26/09/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Hương 30/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

5 Trần Thị Minh Thoa 03/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

6 Bùi Thị Liên 26/03/1985 Giáo viên ĐHSP  Mĩ Thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

7 Hoàng Thị Huyền 10/10/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

8 Diệp Văn Long 12/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Thể chất Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Thu 29/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Nguyệt 25/01/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Lương 27/04/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/01/2024 III II Đạt

II

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Tân 17/08/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

2 Phạm Văn Ảnh 15/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

3 Trần Thị Mai 29/06/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2024 III II Đạt

4 Dương Thị Đức 20/08/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Đinh Thị Thúy 28/02/1988 Giáo viên ĐHSP Hóa Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

2 Phan Thị Thanh Phượng 09/04/1983 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

3 Đỗ Hương Thảo 29/05/1979 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/05/2024 II I Đạt

4 Lê Thị Thu Khuyên 10/05/1973 Giáo viên ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 5% 01/09/2025 III II Đạt

5 Tạ Văn Viên 26/6/1982 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH KHÊ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

6 Tạ Thị Hương Hoan 15/04/1990 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/02/2026 III II Đạt

7 Tạ Minh Sơn 07/11/1990 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/10/2025 III II Đạt

8 Lục Thị Thảo 13/02/1989 Giáo viên ĐHSP Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/03/2025 III II Đạt

III

CẤP TIỂU HỌC

Viên chức Quản lý

1 Bùi Thị Tuyết 15/02/1978 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/08/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Bùi Thị Mai Chiên 08/11/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/10/2024 II I Đạt

2 Bùi Thị Hồng 14/02/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98
0,2 (hệ 

số bảo 
01/11/2023 III II Đạt

3 Nguyễn Thị Hồng 17/07/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/05/2025 III II Đạt

4 Đào Thị Hiệp 11/02/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

5 Trần Thanh Hoa 11/06/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

6 Trần Thị Nhâm 31/10/1972 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98
0,15 (hệ 

số bảo 
01/11/2023 III II Đạt

7 Phạm Văn Sĩ 05/08/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Bích Thuận 18/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

9 Nguyễn Thị Thu Hà 03/08/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/04/2026 III II Đạt

CẤP THCS

Viên chức Giáo viên

1 Phạm Ngọc Diệp 21/12/1992 Giáo viên Đại học SP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

2 Dương Thanh Huyền 14/08/1981 Giáo viên Đại học SP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

3 Lương Thị Lệ Trang 10/03/1992 Giáo viên
ĐHSP Hóa

Thạc sĩ Hóa phân tích
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

43. PHƯỜNG MẠO KHÊ

I

Viên chức Quản lý

1 Lê Thị Thu 24/12/1974 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; ĐHSP GD 

Tiểu học
Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 6 5,70 01/03/2024 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Lưu Thị Dung 29/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

TRƯỜNG TH&THCS TRÀNG AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ



Nam Nữ

Lên 

CDNN 

hạng

Đạt/ 

Không Đạt
Ghi chú

CDNN, mã số, mức lương hiện hưởng 
Xét thăng hạng 

CDNN 

Kết quả thẩm định 

hồ sơ Ngày tháng năm sinh

Vượt 

khung 

(nếu 

có)

Thời gian nâng 

bậc lương 

(PCTNVK) lần 

sau tính từ ngày

Từ  

CDNN 

hạng 

Họ và tênTT Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo

Chức danh nghề nghiệp Mã số Bậc
Hệ số 

lương

2 Hoàng Thị Vân Hạnh 17/07/1980 Giáo viên ĐHSP  Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

3 Hà Thị Hằng 23/11/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2024 II I Đạt

4 Lê Thị Hằng Hải 27/05/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2025 II I Đạt

5 Đào Hoàng Yến 25/09/1979 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

6 Trần Thị Uyên 13/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/08/2024 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Hạnh 04/10/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

8 Đoàn Thị Kim Oanh 03/05/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

9 Đồng Thị Thảo 09/07/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2025 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thanh 17/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

11 Hà Thị Thanh 20/03/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/12/2024 III II Đạt

12 Lê Thị Diệu Thúy 30/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

13 Nguyễn Thái Hà 22/05/1990 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/08/2024 III II Đạt

II

Viên chức Quản lý

1 Phạm Thị Hà 10/12/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/06/2025 II I Đạt

2 Bùi Thị Huyền 18/09/1977 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/05/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Bùi Thị Diên 13/01/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/01/2025 II I Đạt

2 Phạm Thị Tình 22/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

3 Đinh Thị Ngọc Hậu 20/10/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/05/2026 II I Đạt

4 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/11/1981 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

5 Phạm Thị Hồng Phượng 04/11/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/03/2024 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Mai 14/01/1978 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

7 Lê Thị Biện 02/08/1981 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

8 Lê Thị Thanh Huyền 25/09/1984 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

9 Phạm Thị Nga 01/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/10/2024 III II Đạt

10 Lê Thị Tố Uyên 12/12/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

11 Lê Phương Cúc 01/12/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/05/2025 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ I
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12 Ngô Thị Ngọc Hà 05/10/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

13 Phạm Thị Năm 17/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

14 Lê Thị Huyền 01/06/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

15 Phạm Thị Sen 01/01/1971 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98
0,2 (hệ 

số bảo 
01/11/2023 III II Đạt

16 Nguyễn Thị Lâm 03/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

17 Đặng Thị Hiền 20/07/1981 Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/01/2025 III II Đạt

18 Vũ Thu Hường 02/09/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2025 III II Đạt

19 Phạm Thị Hậu 27/09/1990 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

20 Nguyễn Thị Dịu 28/08/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2024 III II Đạt

III

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hoan 11/08/1978 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2024 II I Đạt

2 Đặng Lệ Thủy 13/05/1977 Giáo viên ĐH SP Ngoại Ngữ Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/08/2025 II I Đạt

3 Lê Thị Hạnh 31/07/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Khánh Sinh 15/11/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/05/2024 III II Đạt

5 Đinh Thị Kim Cúc 20/12/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/11/2024 III II Đạt

6 Lê Thị Bích Hà 26/04/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2025 III II Đạt

7 Vũ Thu Hằng 22/01/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2025 III II Đạt

8 Vũ Thị Kiều Hưng 17/06/1977 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/11/2025 III II Đạt

9 Trần Thị Thanh Yến 21/08/1980 Giáo viên ĐH SP Mĩ thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/07/2024 III II Đạt

10 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/04/1981 Giáo viên ĐH SP GDTC Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2024 III II Đạt

IV

Viên chức Quản lý

1 Hoàng Thị Thu Hà 19/11/1975 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/12/2023 III II Đạt

Viên chức giáo viên

1 Lê Thị Kim Lương 04/05/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

2 Vũ Thị Lan Phương 08/12/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/01/2026 III II Đạt

3 Trần Thị Hoàn 17/06/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ III
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4 Nguyễn Thị Hải Yến 19/12/1979 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/03/2026 III II Đạt

5 Vũ Thị Bảo 12/05/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2026 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Thủy 25/08/1973 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/04/2026 III II Đạt

7 Võ Thị Hồng Phương 07/08/1978 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/06/2025 III II Đạt

8 Lê Thị Lan 10/04/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2026 III II Đạt

9 Đỗ Thị Dung 02/02/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

10 Ngô Thị Hồng Thoan 15/10/1987 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Thúy 26/08/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

12 Bùi Thị Tuyến 27/12/1976 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/07/2026 III II Đạt

13 Phạm Thị Giang 15/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

V

Viên chức Quản lý

1 Phạm Đức Phong 09/10/1979 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; 

ĐHSP Toán
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/07/2024 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Hà Thị Thanh Nhàn 08/03/1979 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/07/2024 II I Đạt

2 Quang Thị Thu Hòa 16/08/1981 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/12/2025 II I Đạt

3 Vũ Thị Hải Yến 20/11/1984 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/06/2024 II I Đạt

4 Hoàng Thị Thùy Dương 18/09/1988 Giáo viên Thạc sĩ Hoá phân tích Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 1 4,00 01/12/2024 II I Đạt

5 Trần Thị Hà 22/09/1986 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Thắm 18/09/1986 Giáo viên ĐH TDTT Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 1 4,00 01/12/2024 II I Đạt

7 Từ Thị Hiền 19/07/1976 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 4 5,02 01/04/2024 II I Đạt

8 Nguyễn Thị Thúy 15/11/1985 Giáo viên ĐHSP Tiếng Pháp Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

9 Nguyễn Thu Hòa 19/09/1974 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/08/2025 II I Đạt

10 Phạm Thị Huệ 01/11/1984 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Không đạt

11 Hoàng Thị Giang 05/07/1986 Giáo viên ĐHSP Hoá Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Không đạt

VI

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Hà Phương 16/11/1977 Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; 

ĐH Tiếng anh
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/07/2024 II I Đạt

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ I
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2 Phạm Thị Phú 19/03/1981 Hiệu trưởng
Thạc sĩ QLGD; 

ĐH Ngoại ngữ
Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2025 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Sự 14/11/1977 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 5 5,36 01/12/2025  II I Đạt

2 Dương Thùy Giang 25/07/1983 Giáo viên ĐH CNTT Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/03/2025 III II Đạt

3 Nguyễn Thị Bích 02/08/1986 Giáo viên Thạc sĩ Vật lí Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2025 III II Đạt

4 Nguyễn Thị Duy Ngọc 01/03/1980 Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 7 4,32 01/05/2025 III II Đạt

5 Nguyễn Thu Hằng 14/06/1990 Giáo viên ĐHSP Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/06/2025 III II Không đạt

VII

Viên chức Quản lý

1 Đỗ Hải Yến 28/10/1984 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/08/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Hoàng Thị Thu 20/10/1992 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/01/2026 III II Đạt

2 Phạm Thị Hoàng Hải 28/08/1978 Giáo viên ĐHSP Sinh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/01/2024 III II Đạt

3 Hà Thị Huệ 24/10/1976 Giáo viên ĐH GDTC Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 01/12/2023 III II Đạt

4 Lê Viết Cường 18/06/1982 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/01/2026 III II Đạt

5 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/10/1980 Giáo viên ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 8 4,65 01/03/2026 III II Đạt

6 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/11/1992 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 4 3,33 01/03/2025 III II Đạt

7 Nguyễn Thị Hồng 20/02/1990 Giáo viên ĐHSP Hoá Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

8 Trịnh Thị Thùy 29/11/1985 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

9 Lê Thị Thanh 21/01/1989 Giáo viên ĐHSP Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 5 3,66 01/04/2025 III II Không đạt

44. PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

I

Viên chức Quản lý

1 Mai Khoa Chung 19/05/1974 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/05/2026 II I Đạt

2 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/10/2026 II I Đạt

3 Dương Thị Thúy Hằng 31/10/1981 Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/08/2025 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 4 5,02 01/07/2024 II I Đạt

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI
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2 Nguyễn Tiến Vũ 24/02/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

3 Nguyễn Thị Duyên 24/06/1987 Giáo viên Thạc sĩ GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/07/2026 II I Đạt

4 Vũ Thị Xuân Hương 12/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

5 Nguyễn Thị Tho 10/09/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 5 5,36 01/09/2025 II I Đạt

6 Nguyễn Thị Huệ 30/10/1981 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/04/2024 III II Đạt

7 Vũ Thị Kiều Loan 16/10/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/12/2025 III II Đạt

8 Nguyễn Thị Thu 18/07/1975 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 5% 01/07/2026 III II Đạt

9 Phạm Thị Thu Hà 23/03/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 6% 01/01/2026 III II Đạt

10 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/11/2024 III II Đạt

11 Đỗ Thị Thúy 20/08/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

12 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2024 III II Đạt

13 Nguyễn Thị Dương 12/11/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2025 III II Đạt

14 Nguyễn Thị Thoa 01/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

15 Đào Thị Thu 13/10/1980 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/06/2024 III II Đạt

16 Nguyễn Thị Ngân 05/07/1982 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2024 III II Đạt

17 Vũ Thị Dung 12/09/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2025 III II Đạt

18 Hoàng Thị Thanh Nga 11/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/02/2025 III II Đạt

19 Bùi Thị Bình 02/10/1983 Giáo viên ĐHSP TDTT Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2026 III II Đạt

20 Từ Thị Huyền 12/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/03/2026 III II Đạt

21 Nguyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987 Giáo viên ĐHSP Mĩ Thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/10/2024 III II Đạt

22 Nguyễn Thu Hương 11/09/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/06/2025 III II Đạt

23 Ngô Sỹ Hùng 10/03/1974 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/11/2023 III II Đạt

24 Bùi Thị Ly 28/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 4 3,33 01/11/2024 III II Đạt

25 Nguyễn Thị Thu Thùy 20/03/1985 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2026 III II Đạt

26 Hoàng Thanh Thuý 30/03/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/01/2026 III II Đạt

27 Trần Thị Nga 16/09/1988 Giáo viên ĐHSP Mĩ Thuật Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

28 Vũ Thị Thanh Thêm 20/12/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

29 Hà Thị Kim Oanh 23/11/1976 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 9 4,98 01/09/2025 III II Đạt
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30 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 04/10/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/06/2024 III II Đạt

31 Vũ Thị Quế 25/05/1983 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2024 III II Đạt

II

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thị Anh Thu 03/10/1971 Phó Hiệu trưởng ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 7 6,04 01/09/2026 II I Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Ngô Thị Hường 23/11/1984 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

2 Cao Thị Giang 02/10/1981 Giáo viên ĐHSP Ngoại ngữ Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

3 Lê Thị Thuần 04/01/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng II V.07.03.28 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

4 Đào Thị Huyền 25/10/1980 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/08/2026 III II Đạt

5 Ngô Thị Thảo 15/10/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/04/2024 III II Đạt

6 Bùi Thị Hoa 01/06/1992 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 3 3,00 01/04/2026 III II Đạt

7 Bùi Thị Hồng 26/03/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/07/2026 III II Đạt

8 Bùi Thụy Khanh 20/11/1986 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2023 III II Đạt

9 Đỗ Thị Hồng 19/10/1991 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/08/2026 III II Đạt

10 Hoàng Thị Hương Thanh 22/07/1987 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/08/2024 III II Đạt

11 Nguyễn Thị Hòa 05/01/1979 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 7 4,32 01/09/2025 III II Đạt

12 Vũ Thị Vân 01/02/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/11/2024 III II Đạt

13 Phạm Thị Thảo 11/02/1988 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

14 Lê Thị Điệp 29/12/1986 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 6 3,99 01/06/2026 III II Đạt

15 Phạm Thị Hà 20/10/1977 Giáo viên ĐHSP Âm nhạc Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 8 4,65 01/05/2024 III II Đạt

16 Nguyễn Thị Thìn 14/12/1989 Giáo viên ĐHSP GD Tiểu học Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 5 3,66 01/07/2024 III II Đạt

III

Viên chức Quản lý

1 Nguyễn Thúy Hiến 02/10/1973 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 9 4,98 5% 01/01/2026 III II Đạt

Viên chức Giáo viên

1 Nguyễn Thị Hải Yến 16/10/1981 Giáo viên ĐH CNTT Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/07/2024 II I Đạt

2 Nguyễn Thị Nữ 06/08/1983 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 3 4,68 01/09/2026 II I Đạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC
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3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/05/1988 Giáo viên ĐHSP Hoá học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 2 4,34 01/08/2024 II I Đạt

(Ấn định danh sách gồm 1.600 người: Đạt  1.554  người; Không Đạt: 46 người)
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